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Thư mục sách mới bao gồm các tài liệu mới được bổ sung vào Thư viện 

thành phố Cần Thơ. Tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo trật tự phân cấp 
của Khung phân loại DDC. Trong mỗi môn loại khoa học chính, tài liệu được 
sắp xếp theo thứ tự chữ cái ABC của tên tài liệu. Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp 
trước các loại ngôn ngữ khác.  

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo: Tên tài liệu, tên tác giả, kí hiệu phân 
loại, chủ đề, từ khóa...  

Cấu tạo mã số tài liệu là dãy số đăng ký cá biệt bao gồm phần chữ in hoa 
và phần số cho biết địa chỉ kho lưu trữ và vị trí xếp giá của tài liệu: 

M_.xxxxx : Phòng Mượn 
D_.xxxxx : Phòng Đọc 
N_.xxxxx : Phòng Thiếu nhi 
CB.xxxxx : Luận án – Luận văn 
TC.xxxxx : Tra cứu 
DC.xxxxx : Phòng Địa chí 
A_.xxxxx : Tiếng Anh 
P_.xxxxx : Tiếng Pháp 
……… 
Thư mục được phát hành định kỳ hàng tháng. In ấn đóng tập phục vụ bạn 

đọc tra cứu tại các phòng phục vụ và đăng tải trên Trang tin điện tử Thư viện 
thành phố Cần Thơ http://www.cantholib.org.vn  
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MỤC LỤC 

 
Môn loại Nội dung tài liệu Trang 

000. Tin học, thông tin & Tác phẩm tổng quát  3 
100. Triết học 3 
200. Tôn giáo 10 
300. Khoa học xã hội, xã hội học & Nhân loại học 10 
320. Khoa học chính trị 12 
330. Kinh tế học  12 
340. Luật pháp 13 
350. Hành chính công & Khoa học quân sự 15 
360. Các vấn đề xã hội và dịch vụ xã hội  15 
370. Giáo dục 16 
390. Phong tục, nghi lễ & Văn hoá dân gian 19 
400. Ngôn ngữ 21 
500. Khoa học 23 
600. Công nghệ 24 
700. Nghệ thuật; Mỹ thuật & Nghệ thuật trang trí  32 
800. Văn học, tu từ học & Phê bình văn học 33 
810. Văn học Mỹ 34 
820. Văn học Anh 35 
830. Văn học bằng các ngôn ngữ Giecmanh 36 
860. Văn học Tây ban Nha & Bồ Đào Nha 36 
890. Văn học bằng các ngôn ngữ khác 36 

895.922 Văn học Việt Nam  39 
900. Lịch sử & Địa lí 40 

959.7. Lịch sử Việt Nam 43 
970. Lịch sử Bắc Mỹ 48 
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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Hỏi đáp về mọi chuyện: Khoa học tự nhiên, khoa 
học xã hội, sức khoẻ đời sống: Những câu hỏi đã được đúc kết qua nhiều năm/ 
Nguyễn Lân Dũng. - H.: Dân Trí, 2024. - 354tr.: Ảnh đen trắng; 24cm 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi trong các lĩnh vực: khoa học 
tự nhiên, khoa học xã hội và sức khoẻ - đời sống. 

+ Môn loại: 001 / H428Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22588 
- Phòng Mượn: MH 15071-15072 
 
2/. ĐỒ TỬ BÁI. Bộ não thứ hai: Tương lai của sự kết hợp giữa não bộ và công 

nghệ / Đồ Tử Bái; Lê Minh Châu dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 295tr.; 21cm 
Tóm tắt: Phác thảo bối cảnh, sự cần thiết và cấp bách cùng khái niệm cụ thể, 

chỉ dẫn phương pháp và triển vọng trong tương lai của việc thiết lập bộ não thứ hai 
cho con người - bộ não kỹ thuật số. 

+ Môn loại: 006.3 / B450N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63917 
- Phòng Mượn: MD 10425-10426 

 
100. TRIẾT HỌC 

 
3/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Lên đồng - Hành trình của thần linh và thân phận = Len 

dong - Journeys of spirits, and destinies / Ngô Đức Thịnh. - H.: Tri thức, 2025.   
287tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về nhận thức bản chất lên đồng trên khía cạnh tâm sinh lí, 
góc độ giới và sự tích hợp văn hoá. Các khuynh hướng biến đổi của lên đồng trong 
xã hội và bước đầu tìm hiểu khía cạnh tâm sinh lí và trị liệu của lên đồng, vấn đề ái 
nam, ái nữ và quan hệ đồng giới, các khía cạnh kinh tế, xã hội của lên đồng đặt ra từ 
tiếp cận giới và sự giải phóng các khát vọng của phụ nữ trong xã hội cổ truyền và 
hiện đại... 

+ Môn loại: 133.9 / L254Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22586 
- Phòng Mượn: MH 15067-15068 
 
4/. KAHNEMAN, DANIEL. Độ nhiễu - Sai lầm trong phán đoán / Daniel 

Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein; Trần Thị Kim Chi dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 541tr.; 23cm 

Tóm tắt: Cung cấp các phương pháp dễ tiếp cận để giảm bớt nguy cơ, sai lầm 
trong phán đoán và đưa ra quyết định, mang lại nhiều lợi nhuận hơn, công dân khoẻ 
mạnh hơn, hệ thống pháp luật công bằng và cuộc sống hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 153.4 / Đ450NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22585 
- Phòng Mượn: MH 15065-15066 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 12/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

4 
 

5/. VINTAGE LOVER KP. Sự kỳ diệu của ngôn từ: Bí mật về sức mạnh của 
ngôn từ mở ra cho bạn cuộc sống thịnh vượng và bình an / Vintage Lover KP. - H.: 
Văn học, 2024. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng giúp phân tích sức mạnh tiềm ẩn của ngôn 
từ và ảnh hưởng của nó đến suy nghĩ, cảm xúc và hành động của con người trong các 
trường hợp như thuyết phục, khích lệ/khen ngợi, tranh luận, đòi nợ, từ chối, đàm 
phán, phê bình, diễn thuyết, ứng xử trong giao tiếp xã hội. 

+ Môn loại: 153.6 / S550K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63889 
- Phòng Mượn: MH 15119-15120 
 
6/. LEVY, JOHN. You’re Invited: Nghệ thuật và khoa học phát triển sức ảnh 

hưởng của bản thân / John Levy; Trịnh Ngọc Minh dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. 
363tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ chiến lược để xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa và ảnh 
hưởng đến những người xung quanh, giúp bạn hiểu rõ cách tạo dựng lòng tin và kết 
nối với người khác. 

+ Môn loại: 153.6 / Y610-I 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63884 
- Phòng Mượn: MH 15107-15108 
 
7/. ĐẶNG HOÀNG AN. Vượt ải trì hoãn - Cửa đến thành công / Đặng Hoàng 

An, Nguyễn Trí Hậu. - H.: Dân Trí, 2024. - 199tr.; 20cm 
Tóm tắt: Trình bày kiến thức tổng quát về sự trì hoãn, cách nó hoạt động cùng 

lý do vì sao việc ngừng trì hoãn lại khó và hướng dẫn phương thức sử dụng các kỹ 
thuật có nền tảng tâm lý học giải quyết triệt để các nguyên nhân cốt lõi của sự trì 
hoãn trong học tập, công việc cũng như quá trình hoàn thiện bản thân. 

+ Môn loại: 155.2 / V563A 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63927 
- Phòng Mượn: MH 15123-15124 
 
8/. MORGAN, NICOLA. Hiểu tâm lý, xoá bỏ lo lắng tuổi teen / Nicola Morgan; 

Nguyễn Ngọc Như Phương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 222tr.; 20cm 
Tên sách tiếng Anh: No worries 
Tóm tắt: Sách giúp bạn nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng của lo lắng; tìm 

ra nguyên nhân gây lo lắng; hiểu tác động của lo lắng đối với cuộc sống của bạn; nắm 
trong tay 55 chiến lược đối với lo lắng; biết khi nào nên tìm kiếm sự trợ giúp từ 
chuyên gia. 

+ Môn loại: 155.5 / H309T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63875 
- Phòng Mượn: MH 15089-15090 
 
9/. DON MIGUEL RUIZ. Ba câu hỏi - khám phá làm chủ sức mạnh nội tại = 

The three questions: How to discover and master the power within you / Don Miguel 
Ruiz; Quỳnh Anh, Tôn Quang Toàn dịch. - H.: Lao Động, 2024. - 215tr.; 20cm 
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Tóm tắt: Giúp bạn khám phá sức mạnh nội tại qua ba câu hỏi quan trọng nhất 
đời người là: Ta là ai? Cái gì là thật và tình yêu là gì? để người đọc có thể làm chủ 
sức mạnh bên trong bạn, đưa bạn đến trạng thái trưởng thành và tỉnh thức hơn. 

+ Môn loại: 158 / B100C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63873 
- Phòng Mượn: MH 15085-15086 
 
10/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew 

Matthews; Huy Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 20cm 
T.8: Ngại gì thử thách, sẽ luôn có cách!. - 178tr. 
Tóm tắt: Hướng dẫn 7 bước để vực dậy tinh thần từ những điều bất như ý hàng 

ngày: tìm thấy mục đích trong bất cứ chuyện gì xảy ra, chấp nhận những thứ bạn 
không thể thay đổi, tìm kiếm những điều tốt đẹp mỗi ngày, sống từng ngày một, vấp 
ngã rồi thì đứng lên lại, đặt mục tiêu, tưởng tượng một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158 / Đ462TH 
- Phòng Mượn: MH 15121-15122 
 
11/. TSUCHITAN. 7 Ngày khám phá điểm mạnh của bản thân / Tsuchitani; 

Heibonjin dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 291tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giúp bạn sau 7 ngày sẽ tìm được điều mà bạn muốn làm, điểm mạnh 

của bản thân và kế hoạch cụ thể để có được công việc phù hợp dành cho bạn, hiểu 
được chính mình, phát huy tối đa điểm mạnh để có thể sống một cuộc sống lý tưởng 
hằng mong ước. 

+ Môn loại: 158.1 / B112NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63886 
- Phòng Mượn: MH 15111-15112 
 
12/. Biết ơn nhiều hơn sẽ hạnh phúc hơn / Sbooks biên soạn. - H.: Dân Trí, 2024.  

156tr.; 19cm. - (Quà tặng cuộc sống) 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhấn mạnh vai trò của lòng biết ơn trong việc 

cải thiện tâm trạng, tăng cường hạnh phúc, giúp trân trọng những gì đang có, thay 
đổi góc nhìn từ tiêu cực sang tích cực, kết nối sâu sắc hơn với bản thân, người khác 
và cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / B308-Ơ 
- Phòng Mượn: MH 15135-15136 
 
13/. HILL, NAPOLEON. Chiến thắng cái tôi - Để tự do và thành công/ Napoleon 

Hill; Hanoibooks dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 211tr.; 21cm 
Tóm tắt: Phân tích tâm lý dưới dạng một cuộc phỏng giữa Napoleon Hill và các 

yếu tố tâm lý bên trong giúp người đọc nhận diện và đối phó với những rào cản tâm 
lý của chính mình. Qua đó cung cấp những nguyên tắc và chiến lược mạnh mẽ để 
bạn tự giải phóng bản thân khỏi sự sợ hãi, trì hoãn và sống một cuộc đời có chủ đích, 
tự do và thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / CH305TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63880 
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- Phòng Mượn: MH 15099-15100 
 
14/. KHÁNH PHƯƠNG. Đừng đánh mất cơ hội / Khánh Phương. - H.: Văn học, 

2024. - 138tr.; 18cm 
Tóm tắt: Hướng dẫn cách tự tạo cơ hội cho mình và biết nắm bắt cơ hội kịp thời 

giúp đi nhanh hơn đến mục tiêu. 
+ Môn loại: 158.1 / Đ556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63947 
- Phòng Mượn: MH 15139-15140 
 
15/. KHÁNH PHƯƠNG. Đừng đánh mất hy vọng / Khánh Phương. - H.: Văn 

học, 2024. - 161tr.; 18cm 
Tóm tắt: Hướng dẫn hành trình khám phá, khơi dậy và duy trì hy vọng có thể 

vượt qua khó khăn, đối mặt với thách thức, tiến lên trong cuộc sống. 
+ Môn loại: 158.1 / Đ556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63951 
- Phòng Mượn: MH 15147-15148 
 
16/. KHÁNH PHƯƠNG. Đừng đánh mất niềm tin / Khánh Phương. - H.: Văn 

học, 2024. - 158tr.; 18cm 
Tóm tắt: Những kỹ năng và phẩm chất cần thiết để xây dựng niềm tin, tìm thấy 

sự bình an và tiến lên phía trước dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn... 
+ Môn loại: 158.1 / Đ556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63948 
- Phòng Mượn: MH 15141-15142 
 
17/. KHÁNH PHƯƠNG. Đừng đánh mất nụ cười / Khánh Phương. - H.: Công 

ty Cổ phần SBooks, 2024. - 139tr.; 18cm 
Tóm tắt: Hướng dẫn cách sống lạc quan, vui vẻ để giảm bớt áp lực, tạo ra sự tự 

do cho bản thân. 
+ Môn loại: 158.1 / Đ556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63950 
- Phòng Mượn: MH 15145-15146 
 
18/. Gian nan đừng vội nản / Sbooks biên soạn. - H.: Dân Trí, 2024. - 149tr.; 

19cm. - (Quà tặng cuộc sống) 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện hướng dẫn bạn cách đối diện với những sóng 

gió bằng một tâm thế vững vàng và tích cực, nhằm biến những trở ngại thành bài học 
kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và sự kiên định. 

+ Môn loại: 158.1 / GI-105N 
- Phòng Mượn: MH 15131-15132 
 
19/. DƯƠNG AN. Hãy để yêu thương lên tiếng / Dương An biên soạn, tổng hợp.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2025. - 235tr.; 23cm. - (Tủ sách kiến thức phổ thông) 
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Tóm tắt: Gồm những câu chuyện gần gũi trong cuộc sống, những mạch cảm 
xúc đầy thi vị cho bất cứ ai cũng đều tìm thấy một phần tâm hồn mình ở đó, giúp 
hiểu hơn ý nghĩa của yêu thương để biết cách vượt qua mọi khó khăn trong cuộc 
sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H112Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22599 
- Phòng Mượn: MH 15077-15078 
 
20/. Hồn nhiên sẽ bình yên / Sbooks biên soạn. - H.: Dân Trí, 2024. - 148tr.; 

19cm. - (Quà tặng cuộc sống) 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện truyền động lực cho bạn sống hồn nhiên, tích 

cực, bớt lo, bớt nghĩ, bớt suy diễn để có được hạnh phúc, mang bình yên trong cuộc 
sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H454NH 
- Phòng Mượn: MH 15133-15134 
 
21/. NGUYÊN ANH. Không tổn thương sao có thế trưởng thành / Nguyên Anh.  

H.: Thanh niên, 2024. - 199tr.; 21cm 
Tóm tắt: Sách chia sẻ những câu chuyện của tác giả về trạng thái tổn thương và 

nó luôn tái diễn ở hiện tại mỗi ngày; là một hành trình đòi hỏi sự dũng cảm, sự kiên 
trì của mỗi người, sự lắng nghe, sẻ chia, thấu hiểu của những người xung quanh. Từ 
đó giúp ta đối mặt với nó vượt qua sự tổn thương để tới ánh sáng phía trước. 

+ Môn loại: 158.1 / KH455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63932 
- Phòng Mượn: MH 15125-15126 
 
22/. MCKEY, ZOE. Não bộ cũng phải ngoan / Zoe Mckey; Nguyễn Việt Dũng 

dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 155tr.; 20cm 
Tóm tắt: Chia sẻ những phương pháp nhằm giúp người đọc phát triển thói quen 

tốt, kiểm soát sự lo lắng, giảm bớt suy nghĩ quá mức và giải phóng bản thân khỏi sự 
tiêu cực cũng như sự kỳ vọng của người khác để có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / N108B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63877 
- Phòng Mượn: MH 15093-15094 
 
23/. Ngay bây giờ không đợi chờ / Sbooks biên soạn. - H.: Dân Trí, 2024.    

154tr.; 19cm. - (Quà tặng cuộc sống) 
Tóm tắt: Gồm các câu chuyện gửi đến bạn những thông điệp về cuộc sống, trân 

quý hiện tại, làm tốt những việc ở hiện tại để không lãng phí cuộc đời. 
+ Môn loại: 158.1 / NG112B 
- Phòng Mượn: MH 15129-15130 
 
24/. Những nụ hồng xanh / Dịch: Nguyễn Ngoan, Hà Thuỳ Dung. - H.: Phụ nữ 

Việt Nam, 2024. - 199tr.; 20cm. - (Đọc để trưởng thành) 
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Tóm tắt: Tuyển tập những câu chuyện ngắn, những bài viết ý nghĩa về cuộc 
sống, tình yêu, những mối quan hệ xung quanh ta qua đó giúp chúng ta có cái nhìn 
tích cực hơn về cuộc sống, tự tin hơn trong việc đối mặt với những khó khăn và thử 
thách. 

+ Môn loại: 158.1 / NH556N 
- Phòng Mượn: MH 15117-15118 
 
25/. CARNEGIE, DALE. Quên âu lo đi mà vui sống / Dale Carnegie; 

Hanoibooks biên dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 318tr.; 21cm 
Dịch nguyên tác từ bản gốc: How to stop worrying and start living 
Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc, phương pháp giúp bạn thay đổi tư duy, 

phá bỏ lo âu và xây dựng cuộc sống tốt đẹp mang lại cho bạn bình an, hạnh phúc và 
thành công: Phương pháp phá vỡ thói quen lo âu, 7 cách tu dưỡng tinh thần để sống 
bình yên và hạnh phúc, 5 nguyên tắc vàng đánh bại lo âu, xua tan nỗi âu lo vì dư 
luận... 

+ Môn loại: 158.1 / QU254Â 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63881 
- Phòng Mượn: MH 15101-15102 
 
26/. SALZBERG, SHARON. Sống thật để thật sự sống / Sharon Salzberg; Ngô 

Thế Vinh dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 287tr.; 20cm 
Tên sách tiếng Anh: Real life: The journey from isolattion to openness and 

freedom 
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách khám phá sâu vào nội tâm để hiểu rõ hơn về bản 

thân, sống thật với chính mình để có được niềm an lạc bền vững và chân thật nhất 
trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / S455TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63878 
- Phòng Mượn: MH 15095-15096 
 
27/. ĐẠI TƯỚNG QUÂN QUÁCH. Với chính mình bạn vẫn là kẻ xa lạ / Đại 

tướng quân Quách; Hân Vũ dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 415tr.; 21cm 
Tóm tắt: Phân tích, giải thích những vấn đề của cuộc sống mà mọi người gặp 

phải là nỗi bất an, khuyến khích thẳng thắn với bản thân mình, dũng cảm đặt câu hỏi 
về những vấn đề nhạy cảm của nội tâm và quan hệ xã hội, của tình yêu và hôn nhân; 
đồng thời đưa ra những lời khuyên hữu ích để mỗi chúng ta dần làm quen với "cái 
tôi chân thật". 

+ Môn loại: 158.1 / V462CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63876 
- Phòng Mượn: MH 15091-15092 
 
28/. HƯƠNG NGUYỄN. Đi qua 20 không phải nói giá như / Hương Nguyễn.  

H.: Dân Trí, 2024. - 199tr.; 20cm 
Tóm tắt: Kể về sự cố gắng và nỗ lực hết mình của tác giả cũng như những người 

trẻ đang trong độ tuổi 20 đang nỗ lực từng ngày dù bản thân còn nhiều hoang mang, 
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nghi ngại, nhưng ý chí luôn bừng sáng, nỗ lực không ngừng nghỉ, dám dấn thân, vượt 
qua vùng an toàn của bản thân để bước đi thật kiên quyết và mạnh mẽ trên con đường 
mình đã chọn. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ300QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63872 
- Phòng Mượn: MH 15083-15084 
 
29/. CECI TỪ VŨ. Nhắm mắt lại bạn sẽ thấy / Ceci Từ Vũ; Hàn Vũ Phi dịch.  

Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 379tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cẩm nang sâu sắc và cần thiết để tự chữa lành vết thương, sử dụng 

liệu pháp tâm lý đứa trẻ bên trong một cách khoa học và có hệ thống, kết hợp với các 
bài tập thiền định để gia tăng khả năng tự nhận thức, phát triển tinh thần, lĩnh ngộ ý 
nghĩa thực sự của tình yêu và sống một cuộc đời mà mình mong ước. 

+ Môn loại: 158.1 / NH114M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63874 
- Phòng Mượn: MH 15087-15088 
 
30/. HOÀNG ANH TÚ. Bạn được quyền hạnh phúc - Đừng quên / Hoàng Anh 

Tú. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 268tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tổng hợp 62 bài viết ngắn gọn về hôn nhân - gia đình, cung cấp kinh 

nghiệm và giải pháp xử lý các "triệu chứng bệnh" trong đời sống vợ chồng. Gồm 3 
chương, đại diện cho 3 trạng thái của hôn nhân: đi qua chớp tắt, sửa mình chữa lại, 
và trò chuyện cùng hôn nhân. 

+ Môn loại: 158.2 / B105Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63887 
- Phòng Mượn: MH 15113-15114 
 
31/. VƯƠNG TRÍ NHÀN. Người xưa cảnh tỉnh: Thói hư tật xấu của người Việt 

trong con mắt các nhà trí thức nửa đầu thế kỷ XX / Vương Trí Nhàn sưu tầm và biên 
soạn; Trần Văn Chánh tổng thuật và luận giải. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 295tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những thói hư tật xấu của người Việt trong 
con mắt các nhà trí thức nửa đầu thế kỷ XX về các vấn đề như: Nơi ăn ở cư trú sinh 
hoạt - quan hệ với môi trường thiên nhiên, tệ nạn xã hội, dân trí - ý thức xã hội, giáo 
dục, giao lưu tiếp xúc, quan hệ giữa người và người... 

+ Môn loại: 179 / NG558X 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63882 
- Phòng Mượn: MH 15103-15104 
 
32/. LÝ TÔN NGÔ. Tôi hoài nghi các thánh nhân: Trích dịch phần 2 và phần 3 

tác phẩm Hậu Hắc Học của Nxb Văn nghệ Giang Tô 2009 / Lý Tôn Ngô; Khôi Bùi 
dịch. - H.: Văn học, 2024. - 242tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những triết lí về Hắc học biệt luận, những nguyên tắc "Hậu 
hắc" dựa trên sự phân tích học thuyết triết học cổ đại Trung Quốc. 

+ Môn loại: 181 / T452H 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63871 
- Phòng Mượn: MH 15081-15082 
 
33/. MẶC AM. Tuân Tử - Trị nước và răn đời / Mặc Am dịch và biên soạn.     

H.: Văn học, 2024. - 237tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về thân thế và tác phẩm Tuân Tử; nghiên cứu tư tưởng của 

Tuân Tử về trời và người, nhân tính, chính trị, nhận thức luận, logic học; trích dịch 
các tác phẩm Tuân Tử. 

+ Môn loại: 181 / T502T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63888 
- Phòng Mượn: MH 15115-15116 

 
200. TÔN GIÁO 

 
34/. ĐÀM TỊCH TÂM. Tham luyến hoá theo mây trời / Đàm Tịch Tâm. - H.: 

Văn học, 2024. - 162tr.; 18cm. - (Tủ sách: Lặng ngắm nhân sinh) 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện minh hoạ và triết lý sâu sắc mang đến cho bạn 

những bài học quý giá về việc kiểm soát cảm xúc và sự tự do tinh thần, là người bạn 
đồng hành trên hành trình khám phá bản thân với thông điệp “Từ bỏ đi nóng giận thì 
phiền não sẽ không đến”, xoá bỏ cảm xúc tiêu cực tham, sân, si, hận thù để hoàn toàn 
có khả năng chủ động điều chỉnh các phản ứng của mình trước chúng và nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 294.3 / TH104L 
- Phòng Mượn: MH 15137-15138 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
35/. TÔN THẤT NGUYỄN THIÊM. Cái tôi chuyên nghiệp: Độ xoắn, độ sâu, 

độ cao của cái tôi. Con người 3Đ / Tôn Thất Nguyễn Thiêm. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích ba độ của cái tôi gồm độ xoắn, độ sâu và độ cao; giải thích 
tầm quan trọng của sự chuyên nghiệp trong các lĩnh vực trọng yếu; ứng dụng các 
ngành tâm lý học, phân tâm học, nhân học vào lĩnh vực xã hội học về quản trị, tập 
hợp nhân quần cho việc quản trị, quản lý, con người và tổ chức để đạt được thành 
tựu trên con đường kiến dựng sự nghiệp, tìm kiếm thành công và làm chủ cuộc sống 
của mình. 

+ Môn loại: 301 / C103T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63867 
- Phòng Mượn: MA 29025-29026 
 
36/. LÝ TẤN. Bẫy giao tiếp – Để không bị thao túng trong các cuộc hội thoại / 

Lý Tấn; Phạm Thị Thu dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 239tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu một số nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp cơ bản để tránh các 

bẫy giao tiếp, chỉ ra những nhận thức sai lệch cần sửa chữa đồng thời đưa ra cách tư 
duy logic mà người giao tiếp cần có; nắm rõ thông tin để có được sự đồng cảm trong 
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giao tiếp, khai thác những chủ đề có giá trị để phá vỡ các tình huống xấu hổ, thúc đẩy 
cuộc trò chuyện bằng các câu hỏi, loại bỏ khoảng cách và giải quyết xung đột... 

+ Môn loại: 302.2 / B126GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63862 
- Phòng Mượn: MA 29013-29014 
 
37/. PHẠM SÔNG THU. AI đánh cắp cảm xúc? / Phạm Sông Thu. - H.: Dân 

trí, 2024. - 223tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức mới trong lĩnh vực truyền thông; những 

vấn đề đang nóng của truyền thông; những đề xuất biện pháp để thực hiện, xử lý, giải 
quyết: Thương hiệu cá nhân, tin giả, truyền thông dữ liệu lớn, tác động của các công 
nghệ mới như VR, AR, AI đến truyền thông... Đề cập đến sự bùng nổ của các nền 
tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube... và tác động của 
chúng đối với cuộc sống cũng như cơ hội nghề nghiệp, thương hiệu cá nhân của con 
người. 

+ Môn loại: 302.23 / A103Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63845 
- Phòng Mượn: MA 28979-28980 
 
38/. TRÙM. Xây kênh TikTok: Phù thuỷ triệu View / Trùm. - H.: Dân trí, 2024.  

229tr.; 20cm 
Tóm tắt: Trang bị những kiến thức cơ bản về Tiktok và cách xây kênh Tiktok 

để trở thành nhà sáng tạo nội dung, giúp lan toả thông điệp, quảng bá thương hiệu và 
gia tăng thêm thu nhập. 

+ Môn loại: 302.23 / X126K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63929 
- Phòng Mượn: MA 29031-29032 
 
39/. BON, GUSTAVE LE. Diễn biến tâm lý đám đông: Những triết lý nghiên 

cứu về tâm lý đám đông / Gustave Le Bon; Khánh Phương biên dịch. - H.: Văn học, 
2024. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập trung đi sâu vào nghiên cứu tâm lý của đám đông, phân tích cách 
suy nghĩ, hành động và đưa ra quyết định của con người khi họ trở thành một phần 
của tập thể. 

+ Môn loại: 302.3 / D305B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63866 
- Phòng Mượn: MA 29021-29022 
 
40/. PHẠM ĐỨC DƯƠNG. Có một vùng văn hoá Mekong = Does a Mekong 

cultural area exits / Phạm Đức Dương. - H.: Tri thức, 2025. - 171tr.; 23cm 
ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Đông Nam Á 
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử văn hoá và vùng văn hoá MêKông trong bối cảnh 

văn hoá Đông Nam Á lục địa. Đặc điểm của văn hoá nông nghiệp các nước sông 
MêKông trong đó có Việt Nam. 

+ Môn loại: 305.895 / C400M 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22601 
- Phòng Mượn: MA 28947-28948 
 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 
 
41/. Chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc / Trần Hoàng Tiến biên soạn; 

Nguyễn Thế Duy, Tạ Hữu Yên, Nguyễn Thị Thu Hà,... - Tái bản lần thứ nhất. - H.: 
Quân đội nhân dân, 2024. - 224tr.; 23cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 
bất khả xâm phạm) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động về con người, sự kiện gắn liền với 
những phần lãnh hải của đất nước Việt Nam. Hình ảnh người chiến sỹ hải quân nhân 
dân kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của 
đất liền với quân dân trên các đảo. 

+ Môn loại: 320.109597 / CH500QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22610 
- Phòng Mượn: MA 28951-28952 
 
42/. NGUYỄN QUANG NGỌC. Hoàng Sa, Trường Sa - Chủ quyền của Việt 

Nam: Tư liệu và sự thật lịch sử / Nguyễn Quang Ngọc. - H.: Tri thức, 2025. - 267tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên 
Biển Đông; Biển Đông trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt 
Nam cho đến thế kỷ XVI; chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa trong 
thời kỳ chúa Nguyễn và vương triều Tây Sơn thế kỷ XVII, XVIII và thời kỳ nhà 
Nguyễn thế kỷ XIX; tranh chấp, tranh biện về chủ quyền và thực trạng chiếm đóng 
hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ năm 1909 đến nay. 

+ Môn loại: 320.109597 / H407S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22567 
- Phòng Mượn: MA 28921-28922 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
43/. ALBRIGHTON, TOM. 76 ý tưởng “đẻ ra tiền" cho Freelancer / Tom 

Albrighton; Minh Huyền dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 227tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cung cấp 76 ý tưởng giúp bạn kiếm tiền từ công việc freelancer của 

mình như hướng dẫn cách thiết lập mức giá, nâng cao bản thân, thương lượng với 
khách hàng và xây dựng các mối quan hệ mới. 

+ Môn loại: 332.02 / B112M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63864 
- Phòng Mượn: MA 29017-29018 
 
44/. VŨ THỊ KIM YẾN. Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn đời: Di sản cho 

muôn đời sau / Vũ Thị Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Tri thức, 2025. - 199tr.; 
23cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
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Tóm tắt: Gồm các bài viết giới thiệu di sản Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, giải phóng con người, đoàn kết quốc tế, coi trọng đa dạng văn hoá, 
diệt giặc dốt gắn với xoá nạn mù chữ; học tập suốt đời gắn với giáo dục toàn cầu,... 
di sản của Chủ tịch Hồ Chí minh mãi mãi soi đường dẫn lối cho sự nghiệp đổi mới 
của Việt Nam giành thắng lợi. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22598 
- Phòng Mượn: MH 15075-15076 
 
45/. ÔN NHƯ LƯƠNG VĂN CAN. Thương học phương châm / Ôn Như Lương 

Văn Can. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 75tr.; 19cm 
Tóm tắt: Gồm những nội dung chi tiết và thực tế cho việc buôn bán ở thời điểm 

cách đây gần 100 năm, cũng như hiện nay bàn về "thương học" (khoa học kinh 
doanh). 

+ Môn loại: 338.7 / TH561H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63941 
- Phòng Mượn: MA 29037-29038 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
46/. Luật Cảnh vệ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2024). - H.: Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2024. - 42tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung, đối tượng cảnh vệ, biện pháp và chế 

độ cảnh vệ; lực lượng cảnh vệ; nhiệm vụ; quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng cảnh 
vệ và chế dộ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ; trách nhiệm của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân đối với công tác cảnh vệ; khen thưởng và xử lý vi phạm. 

+ Môn loại: 344.59705 / L504C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63946 
- Phòng Mượn: MA 29048-29049 
 
47/. Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 

2023). - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 59tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về phòng cháy, chữa cháy; tổ chức 

lực lượng phòng cháy và chữa cháy; phương tiện phòng cháy và chữa cháy; đầu tư 
cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa 
cháy; khen thưởng và xử lý vi phạm; các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.59705 / L504PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63943 
- Phòng Mượn: MA 29041-29042 
 
48/. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023.  

63tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; phòng ngừa bạo lực gia đình; bảo 

vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình; điều kiện bảo đảm 
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phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức 
về phòng, chống bạo lực gia đình. 

+ Môn loại: 346.59701 / L504PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63942 
- Phòng Mượn: MA 29039-29040 
 
49/. TRƯƠNG HỒNG QUANG. Các tình huống thường gặp trong lĩnh vực hôn 

nhân và gia đình / Trương Hồng Quang chủ biên, Đỗ Thị Minh Thu. - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2024. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giải đáp các tình huống trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình về kết 
hôn; về quan hệ giữa vợ và chồng; chấm dứt hôn nhân; quan hệ giữa cha, mẹ, con và 
giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; quan hệ hôn nhân và gia đình có 
yếu tố nước ngoài. 

+ Môn loại: 346.59701 / C101T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63863 
- Phòng Mượn: MA 29015-29016 
 
50/. Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2023, 2024). - H.: 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 123tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu 

giá tài sản; trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải 
đấu giá; giá dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, huỷ kết quả đấu 
giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. 

+ Môn loại: 346.59704 / L504Đ 
- Phòng Mượn: MA 29047 
 
51/. Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 (sửa đổi, bổ sung năm 2024). - H.: 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 134tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; kinh doanh nhà ở, công trình xây 

dựng có sẵn; kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; kinh 
doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản; chuyển 
nhượng dự án bất động sản; hợp đồng kinh doanh bất động sản; xây dựng và quản lý 
hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý nhà 
nước về kinh doanh bất động sản. 

+ Môn loại: 346.59704 / L504K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63944 
- Phòng Mượn: MA 29043-29044 
 
52/. HỨA THỊ HỒNG. Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên 

giới của Hải quan Việt Nam: Sách chuyên khảo / Hứa Thị Hồng. - H.: Công an Nhân 
dân, 2024. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại 
biên giới; kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên giới. Phân tích thực 
trạng kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của hải quan Việt Nam. Đưa ra 
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yêu cầu, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát 
hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên giới. 

+ Môn loại: 346.59704 / K304S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63836 
- Phòng Mượn: MA 28957-28958 
 
53/. Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023, 2024).      

H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 159tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; bảo đảm đầu tư; ưu đãi và hỗ trợ 

đầu tư; hoạt động đầu tư tại Việt Nam; hoạt động đầu tư ra nước ngoài; quản lý nhà 
nước về đầu tư và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.597 / L504Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63945 
- Phòng Mượn: MA 29045-29046 
 
54/. Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành; sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022, 

2023). - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 454tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ Luật Tố tụng dân sự với những quy định chung 

về nhiệm vụ và hiệu lực; những nguyên tắc cơ bản; thẩm quyền của toà án; cơ quan 
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng; 
thành phần giải quyết vụ việc dân sự; người tham gia tố tụng; chứng minh và chứng 
cứ; các biện pháp khẩn cấp tạm thời; án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác; cấp, tống 
đạt, thông báo văn bản tố tụng... và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 347.597 / B4450L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63835 
- Phòng Mượn: MA 28955-28956 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
55/. CAO VĂN LIÊN. Thuỷ hải chiến Việt Nam trong lịch sử / Cao Văn Liên.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 218tr.; 23cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất 
khả xâm phạm) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mô tả những trận thuỷ chiến hùng tráng của 
thuỷ quân Việt Nam như: Thuỷ chiến Bạch Đằng giang 938, Yết Kiêu thuỷ chiến, 
thuỷ quân chúa Nguyễn đánh tàu Hà Lan, thuỷ chiến Rạch Gầm - Xoài Mút, thuyền 
đánh cá hải chiến với tàu chiến Mỹ... 

+ Môn loại: 359.009597 / TH523H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22609 
- Phòng Mượn: MA 28949-28950 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
56/. BLY, NELLIE. Mười ngày giả điên trong trại tâm thần = Ten days in a mad 

- house: Top 10 những pha thử nghiệm mạo hiểm trong lịch sử văn chương do tạp 
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chí Time bình chọn / Nellie Bly; Khánh Trang dịch. - H.: Thế giới, 2024. - 179tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung phóng sự của phóng viên Bly khi cô trực tiếp xâm 
nhập vào Trại Tâm thần Đảo Blackwell (New York) năm 1887 và phản ánh thực 
trạng bị bạo hành của các bệnh nhân đang điều trị ở đây. 

+ Môn loại: 362.2 / M558NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63855 
- Phòng Mượn: MA 28999-29000 
 
57/. NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG. Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an 

ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam: Sách chuyên khảo/ 
Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên; Lưu Thuý Hồng, Nguyễn Thị Thu Hường,...   
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 362tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về giải quyết các vấn đề an ninh phi 
truyền thống; kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống của một số 
quốc gia Châu Á, Châu Âu, Mỹ, Australia và những gợi mở đối với Việt Nam trong 
ứng phó và quản trị hiệu quả các vấn đề an ninh phi truyền thống. 

+ Môn loại: 363.09597 / K312NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63856 
- Phòng Mượn: MA 29001-29002 

 
370. GIÁO DỤC 

 
58/. CHAWLA, VED. Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Thể dục, vui 

chơi, nghỉ ngơi, ăn uống / Ved Chawla; Dịch: Phạm Thị Anh Đào. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2024. - 80tr.: Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em học sinh một số kiến thức về chăm sóc sức khoẻ: 
sự sạch sẽ; chăm sóc tóc; chăm sóc bàn tay, bàn chân; quần áo và giày dép; chăm sóc 
mắt; chăm sóc tai, mũi, miệng... 

+ Môn loại: 371.7 / K305TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14123-14124 
 
59/. ĐÀO TRUNG UYÊN. Các bạn đang bận làm gì thế? : Dành cho lứa tuổi 

3+ / Lời: Đào Trung Uyên, Tranh: Hiền Lâm. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
24tr.: Tranh màu; 26cm. - (Làm quen với xung quanh) 

Tóm tắt: Sách tràn ngập những quan sát thú vị giúp bé nâng cao vốn hiểu biết. 
+ Môn loại: 372.21 / C101B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14137-14138 
 
60/. ĐÀO TRUNG UYÊN. Chúng mình giống nhau thật không? : Dành cho lứa 

tuổi 3+ / Lời: Đào Trung Uyên, Tranh: Helious Bear. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2024. - 24tr.: Tranh màu; 26cm. - (Làm quen với xung quanh) 

Tóm tắt: Giúp bé rèn kĩ năng quan sát với tràn ngập những phát hiện bất ngờ. 
+ Môn loại: 372.21 / CH513M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14139-14140 
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61/. ĐÀO TRUNG UYÊN. Mình có cái gì đặc biệt nhỉ?: Dành cho lứa tuổi 3+/ 
Lời: Đào Trung Uyên, Minh hoạ: ChonXoe. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
24tr.: Tranh màu; 26cm. - (Làm quen với xung quanh) 

Tóm tắt: Sách tràn ngập những khám phá mới mẻ, giúp bé biết mình đặc biệt 
thế nào. 

+ Môn loại: 372.21 / M312C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14135-14136 
 
62/. KHỦNG LONG TIỂU Q. Những bài học hay giúp bé lớn lên khoẻ mạnh, 

an toàn - Bí mật không thể giữ kín: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi / Khủng Long Tiểu 
Q; Hà Giang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 27tr.: Tranh vẽ; 21x21cm. - (Tủ sách: 
Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Sách được biên soạn bằng tình yêu thương, giúp các em chuẩn bị 
những kiến thức thiết yếu để tự bảo vệ bản thân và biết cách ứng phó với những tình 
huống bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. 

+ Môn loại: 372.21 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14245-14246 
 
63/. KHỦNG LONG TIỂU Q. Những bài học hay giúp bé lớn lên khoẻ mạnh, 

an toàn - Bố đi lạc mất rồi: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi / Khủng Long Tiểu Q; Hà 
Giang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 27tr.: Tranh vẽ; 21x21cm. - (Tủ sách: Cùng 
con trưởng thành) 

Tóm tắt: Sách được biên soạn bằng tình yêu thương, giúp các em chuẩn bị 
những kiến thức thiết yếu để tự bảo vệ bản thân và biết cách ứng phó với những tình 
huống bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. 

+ Môn loại: 372.21 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14247-14248 
 
64/. KHỦNG LONG TIỂU Q. Những bài học hay giúp bé lớn lên khoẻ mạnh, 

an toàn - Cơ thể cần chúng ta bảo vệ: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi / Khủng Long Tiểu 
Q; Hà Giang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 27tr.: Tranh vẽ; 21x21cm. - (Tủ sách: 
Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Sách được biên soạn bằng tình yêu thương, giúp các em chuẩn bị 
những kiến thức thiết yếu để tự bảo vệ bản thân và biết cách ứng phó với những tình 
huống bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. 

+ Môn loại: 372.21 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14243-14244 
 
65/. KHỦNG LONG TIỂU Q. Những bài học hay giúp bé lớn lên khoẻ mạnh, 

an toàn - Tạm biệt những nụ hôn: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi / Khủng Long Tiểu Q; 
Hà Giang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 27tr.: Tranh vẽ; 21x21cm. - (Tủ sách: 
Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Sách được biên soạn bằng tình yêu thương, giúp các em chuẩn bị 
những kiến thức thiết yếu để tự bảo vệ bản thân và biết cách ứng phó với những tình 
huống bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. 
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+ Môn loại: 372.21 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14241-14242 
 
66/. KHỦNG LONG TIỂU Q. Những bài học hay giúp bé lớn lên khoẻ mạnh, 

an toàn - Tớ không sợ người xấu: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi / Khủng Long Tiểu Q; 
Hà Giang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 27tr.: Tranh vẽ; 21x21cm. - (Tủ sách: 
Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Sách được biên soạn bằng tình yêu thương, giúp các em chuẩn bị 
những kiến thức thiết yếu để tự bảo vệ bản thân và biết cách ứng phó với những tình 
huống bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. 

+ Môn loại: 372.21 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14239-14240 
 
67/. MEYER, AURORE. Con gái tự tin sáng tạo: Dành cho lứa tuổi 9+ / Aurore 

Meyer; Minh hoạ: Myrtille Tournefeuille, Amandine; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 127tr.; 20cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh. 
Mẹo cực hay) 

Tóm tắt: Cung cấp các mẹo đơn giản, những ý tưởng và hoạt động để trở thành 
một cô gái sáng tạo, tháo vát và quyết đoán: dám nói "có" và dám nói "không" khi 
cần thiết, làm quen với nhịp điệu mới của trường cấp hai, có được làn da mịn màng, 
"detox" quần áo, ngừng kết nối mạng xã hội, tái kết nối "mạng gia đình"... 

+ Môn loại: 372.37 / C430G 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14253-14254 
 
68/. MEYER, AURORE. Con trai "nâng cấp" bản thân: Dành cho lứa tuổi 9+ / 

Aurore Meyer; Minh hoạ: Myrtille Tournefeuille, Amandine; Nguyễn Tuấn Việt 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 127tr.; 20cm. - (Kỹ năng sống dành cho 
học sinh. Mẹo cực hay) 

Tóm tắt: Cung cấp các mẹo đơn giản, những ý tưởng và hoạt động để trở thành 
chàng trai thú vị, tinh tế và siêu ngầu: 10 món đồ phải có để trở thành chàng trai "đỉnh 
của đỉnh", làm thế nào để kiểm soát cơn giận?, bí kíp tự kiếm tiền tiêu vặt, biết cách 
cư xử với các bạn nữ... 

+ Môn loại: 372.37 / C430TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14251-14252 
 
69/. MEYER, AURORE. Hội đam mê "xê dịch": Dành cho lứa tuổi 9+ / Aurore 

Meyer; Minh hoạ: Myrtille Tournefeuille, Amandine; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 127tr.; 20cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh. 
Mẹo cực hay) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le super guide des petites et grandes aventures 
Tóm tắt: Cung cấp những mẹo đơn giản dành cho những người đam mê phiêu 

lưu, giúp bạn có thể thoả sức "vẫy vùng": thám hiểm những nơi bị bỏ hoang, du lịch 
ẩm thực năm châu, trải nghiệm nghệ thuật đường phố, bí kíp để nhóm lửa, nhận biết 
rắn có độc và rắn không có độc... 

+ Môn loại: 372.37 / H452Đ 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14257-14258 
 
70/. MEYER, AURORE. Sống "xanh" mỗi ngày: Dành cho lứa tuổi 9+ / Aurore 

Meyer; Minh hoạ: Myrtille Tournefeuille, Amandine; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 127tr.; 20cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh. 
Mẹo cực hay) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le super guide pour une année écolo 
Tóm tắt: Cung cấp những mẹo đơn giản để tự tin sáng tạo, "nâng cấp" bản thân, 

sống "xanh" và thoả sức "vẫy vùng" khám phá cuộc sống cũng như con người; các 
bài trắc nghiệm và đố vui, những lời khuyên và đặc biệt là các ý tưởng khéo tay hay 
làm. 

+ Môn loại: 372.37 / S455X 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14255-14256 
 
71/. Để các em thích toán: Dùng cho sinh viên và giáo viên tiểu học / Tạp chí Pi 

- Hội Toán học Việt Nam. - H.: Lao Động, 2024. - 162tr.; 24cm 
+ Môn loại: 372.7 / Đ250C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22572 
- Phòng Mượn: MA 28928-28929 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
72/. PHẠM MINH THẢO. Kiêng và cấm kỵ của người Việt xưa và nay / Phạm 

Minh Thảo biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 223tr.; 21cm. - (Tủ sách: Văn hoá 
truyền thống) 

Tóm tắt: Trình bày quan niệm kiêng và cấm kỵ trong tín ngưỡng và phong tục, 
tập quán của người Việt Nam. 

+ Môn loại: 390.09597 / K306V 
- Phòng Mượn: MA 28967-28968 
 
73/. BÙI XUÂN MỸ. Đám cưới người Việt xưa và nay / Bùi Xuân Mỹ biên 

soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 255tr.; 21cm. - (Tủ sách: Tìm hiểu văn hoá) 
Tóm tắt: Giới thiệu những nét chính trong thủ tục cưới hỏi truyền thống của 

người Việt thời xưa và nay; phong tục cưới hỏi ở ba vùng Bắc, Trung và Nam... 
+ Môn loại: 392.509597 / Đ104C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63843 
- Phòng Mượn: MA 28973-28974 
 
74/. LÊ TIÊN LONG. Tết chốn vàng son / Lê Tiên Long. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 237tr.; 21cm 
Tóm tắt: Ghi chép những phong tục, nghi lễ chuẩn bị đón Tết và ăn Tết của vua 

quan nơi chốn cung đình khi Tết đến xuân về. 
+ Môn loại: 394.261409597 / T258CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63842 
- Phòng Mượn: MA 28971-28972 
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75/. DREAMLAND. Bảy chú Dê con và chó Sói / Dreamland; Dịch: Nguyễn 
Thị Trúc Giang. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 11tr.: Tranh màu; 26cm. - (Những câu 
chuyện tuyệt diệu) 

+ Môn loại: 398.2 / B112CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17393-17394 
 
76/. PEGASUS. Cô bé Heidi / Pegasus; Dịch: Phạm Thị Anh Đào. - H.: Nxb. 

Hà Nội, 2024. - 16tr.: Tranh màu; 28cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời) 
+ Môn loại: 398.2 / C450B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17381-17382 
 
77/. DREAMLAND. Cuộc phiêu lưu của cậu bé rừng xanh / Dreamland; Dịch: 

Nguyễn Thị Trúc Giang. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 11tr.: Tranh màu; 26cm. - (Những 
câu chuyện tuyệt diệu) 

+ Môn loại: 398.2 / C514PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17391-17392 
 
78/. DREAMLAND. Chú nai Bambi thân thiện / Dreamland; Dịch: Nguyễn Thị 

Trúc Giang. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 11tr.: Tranh màu; 26cm. - (Những câu chuyện 
tuyệt diệu) 

+ Môn loại: 398.2 / CH500N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17389-17390 
 
79/. Illustrated Classics - Kho tàng truyện cổ tích thế giới / Kate Knighton, 

Lousie Stowell,...; Minh hoạ: Jana Costa, Graham Philpot...; Thiết kế: Nacy 
Leschnikoff, Helen Wood; Biên tập: Sarah Courtauld, Rosie Dickins; Thu Trang 
dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 351tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Illustrated Fairy Tales 
+ Môn loại: 398.2 / I-309CL 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5589-5590 
 
80/. Illustrated Classics - Những câu chuyện hay nhất về các nàng tiên cá: 

Truyện kể / Kể lại: Lan Cook, Susanna Davidson, Rachel Firth, Fiona Patchett; 
Margarita Kukhtina minh hoạ; Linh Chi dịch. - H.: Văn học, 2024. - 144tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Illustrated stories of mermaids 
+ Môn loại: 398.2 / I-309CL 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5591-5592 
 
81/. DREAMLAND. Kiến tốt bụng và Châu Chấu lười biếng / Dreamland; Dịch: 

Nguyễn Thị Trúc Giang. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 11tr.: Tranh màu; 26cm. - (Những 
câu chuyện tuyệt diệu) 

+ Môn loại: 398.2 / K305T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17387-17388 
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82/. PEGASUS. Người thổi sáo thành Hamelin / Pegasus; Dịch: Phạm Thị Anh 
Đào. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 16tr.: Tranh màu; 28cm. - (Những câu chuyện tuyệt 
vời) 

+ Môn loại: 398.2 / NG558TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17383-17384 
 
83/. PEGASUS. Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn / Pegasus; Dịch: 

Phạm Thị Anh Đào. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 16tr.: Tranh màu; 28cm. - (Những 
câu chuyện tuyệt vời) 

+ Môn loại: 398.2 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17377-17378 
 
84/. PEGASUS. Những đứa trẻ đường tàu / Pegasus; Dịch: Phạm Thị Anh Đào.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 16tr.: Tranh màu; 28cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời) 
+ Môn loại: 398.2 / NH556Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17379-17380 
 
85/. PEGASUS. Phiêu lưu vào xứ sở OZ diệu kỳ / Pegasus; Dịch: Nguyễn Hoàng 

Trung. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 16tr.: Tranh màu; 28cm. - (Những câu chuyện tuyệt 
vời) 

+ Môn loại: 398.2 / PH309L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17375-17376 
 
86/. PEGASUS. Robin Hood / Pegasus; Dịch: Nguyễn Thị Trúc Giang. - H.: 

Nxb. Hà Nội, 2024. - 16tr.: Tranh màu; 28cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời) 
+ Môn loại: 398.2 / R419H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17373-17374 
 
87/. MINH ANH. Đồng dao Việt Nam tuyển chọn / Minh Anh tuyển chọn, biên 

soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 199tr.; 23cm 
+ Môn loại: 398.809597 / Đ455D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22608 
- Phòng Mượn: MV 25273-25274 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
88/. THÍCH NHƯỢC. Bộ bí kíp hô biến thành Content vàng / Thích Nhược; Lê 

Minh Châu dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 21cm 
T.1: Phương pháp đọc và ghi chép thông minh. - 170tr. 
Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ năng đọc nhanh hết một cuốn sách trong vòng 30 phút; 

kỹ năng đọc có chắt lọc tiêu hoá hết một cuốn sách trong vòng 2 tiếng; kỹ năng viết 
ghi chép đọc sách siêu ứng dụng và kỹ năng thuật lại nâng cao hiệu suất chuyển hoá 
kiến thức biến nội dung cuốn sách thành kiến thức của mình. 

+ Môn loại: 418 / B450B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63919 
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- Phòng Mượn: MB 9118-9119 
 
89/. Chữ Quốc ngữ / Biên soạn: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang 

(chủ biên), Trần Thị Thuý An.... - H.: Tri thức, 2025. - 2 tập; 24cm 
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn; Trường Đại học Phú Yên. Kỷ niệm 410 năm ngày ra đời chữ Quốc 
ngữ 

Q.1: Sự hình thành và phát triển. - 595tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về sự hình thành và phát triển của chữ Quốc ngữ: 

Sự biến đổi các thành phần của cấu trúc âm tiết tiếng Việt trong các văn bản Quốc 
ngữ thời kì đầu so với hiện nay; Quá trình Latin hoá tiếng Việt và hình thành chữ 
Quốc ngữ thời kì đầu đến sách sổ sang chép các việc của Philiphê Bỉnh; Vai trò của 
Phú Yên và Nam Trung Bộ trong quá trình phôi thai hình thành chữ Quốc ngữ; Chữ 
ABC với tiếng Việt... 

+ Môn loại: 495.922 / CH550QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22583 
- Phòng Mượn: MB 9108-9109 
 
90/. Chữ Quốc ngữ / Biên soạn: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang 

(chủ biên), Nguyễn Công Đức.... - H.: Tri thức, 2025. - 2 tập; 24cm 
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn; Trường Đại học Phú Yên. Kỷ niệm 410 năm ngày ra đời chữ Quốc 
ngữ 

Q.2: Những đóng góp vào văn hoá Việt Nam. - 399tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những đóng góp của chữ Quốc ngữ vào văn 

hoá Việt Nam: Chữ Quốc ngữ - Những chặng đường phát triển qua báo chí; Tiếng 
Việt cổ và từ địa phương Nam Bộ trong Câu hát góp của Huỳnh Tịnh Của; Một vài 
dạng thức tạo nghĩa diễn ngôn tự sự trong tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỉ XIX - đầu 
thế kỉ XX; Tiến trình hiện đại hoá của người phụ nữ Việt Nam từ văn bản Quốc ngữ 
sơ khai đến văn chương hiện đại Việt Nam; Chữ Quốc ngữ và việc dạy học chính 
tả... 

+ Môn loại: 495.922 / CH550QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22584 
- Phòng Mượn: MB 9110-9111 
 
91/. NAM CHI BÙI THANH KIÊN. Nghệ thuật nói lái qua ngôn ngữ dân gian 

Nam bộ / Nam Chi Bùi Thanh Kiên. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 156tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát lịch sử hình thành, mục đích, tính chất, nguyên nhân phát 
sinh, điều kiện thuận lợi của nói lái Nam Bộ; các qui định và các cách nói lái trong 
đời sống xã hội; sưu tầm các câu chuyện nói lái từ Nguyễn Khuyến, Hồ Xuân Hương, 
Cống Quỳnh... cho đến các cách nói lái kháng chiến, nói lái kiểu Quảng Nam, nói lái 
bằng tiếng Pháp. 

+ Môn loại: 495.9227 / NGH250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63918 
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- Phòng Mượn: MB 9116-9117 
 
92/. AN CHI. Từ Nguyên / An Chi. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2024. - 470tr.; 23cm 
Tóm tắt: Gồm 261 mục, tổng hợp từ những bài đã từng đăng trong mục "Chuyện 

Đông chuyện Tây" trên tạp chí Kiến thức ngày nay từ năm 1992 đến năm 2005 của 
tác giả nhằm giải thích cho độc giả nguồn gốc của một số từ tiếng Việt, đặc biệt là 
những từ Việt gốc Hán. 

+ Môn loại: 495.9227 / T550NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22594 
- Phòng Mượn: MB 9114-9115 

 
500. KHOA HỌC 

 
93/. Wow, thì ra là thế! Khoa học trong cuộc sống: Dành cho trẻ em 6-12 tuổi / 

Little Newton Science Education Company Ltd; Thu Ngân dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2024. - 55tr.: Tranh màu; 21x22cm. - (Tủ sách: Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Sách gồm những câu hỏi vô cùng đa dạng về các chủ đề như: động 
vật, thực vật, trái đất, cuộc sống, cơ thể người, khoa học, vũ trụ,... Đưa ra những câu 
trả lời thú vị, những lời giải thích kĩ càng, tỉ mỉ, chắc chắn sẽ thoả mãn trí tò mò của 
các độc giả nhỏ tuổi, giúp các em hiểu hơn về thế giới xung quanh và học hỏi được 
nhiều kiến thức khoa học. 

+ Môn loại: 500 / W435TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14219-14220 
 
94/. Wow, thì ra là thế! Bí mật của Trái Đất: Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Little 

Newton Science Education Company Ltd; Thu Ngân dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
55tr.: Tranh màu; 21x22cm 

Tủ sách: Bách khoa tri thức 
Tóm tắt: Sách gồm những câu hỏi vô cùng đa dạng về các chủ đề như: động 

vật, thực vật, trái đất, cuộc sống, cơ thể người, khoa học, vũ trụ,... Đưa ra những câu 
trả lời thú vị, những lời giải thích kĩ càng, tỉ mỉ, chắc chắn sẽ thoả mãn trí tò mò của 
các độc giả nhỏ tuổi, giúp các em hiểu hơn về thế giới xung quanh và học hỏi được 
nhiều kiến thức khoa học. 

+ Môn loại: 550 / W435TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14217-14218 
 
95/. Wow, thì ra là thế! Bí mật nhỏ của thực vật: Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / 

Little Newton Science Education Company Ltd; Thu Ngân dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2024. - 55tr.: Tranh màu; 21x22cm. - (Tủ sách: Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Sách gồm những câu hỏi vô cùng đa dạng về các chủ đề như: động 
vật, thực vật, trái đất, cuộc sống, cơ thể người, khoa học, vũ trụ,... Đưa ra những câu 
trả lời thú vị, những lời giải thích kĩ càng, tỉ mỉ, chắc chắn sẽ thoả mãn trí tò mò của 
các độc giả nhỏ tuổi, giúp các em hiểu hơn về thế giới xung quanh và học hỏi được 
nhiều kiến thức khoa học. 
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+ Môn loại: 580 / W435TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14227-14228 
 
96/. Wow, thì ra là thế! Sự sinh trưởng của thực vật: Dành cho trẻ em từ 6-12 

tuổi / Little Newton Science Education Company Ltd; Thu Ngân dịch. - H.: Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 55tr.: Tranh màu; 21x22cm. - (Tủ sách: Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Sách gồm những câu hỏi vô cùng đa dạng về các chủ đề như: động 
vật, thực vật, trái đất, cuộc sống, cơ thể người, khoa học, vũ trụ,... Đưa ra những câu 
trả lời thú vị, những lời giải thích kĩ càng, tỉ mỉ, chắc chắn sẽ thoả mãn trí tò mò của 
các độc giả nhỏ tuổi, giúp các em hiểu hơn về thế giới xung quanh và học hỏi được 
nhiều kiến thức khoa học. 

+ Môn loại: 580 / W435TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14229-14230 
 
97/. Wow, thì ra là thế! Cơ thể của động vật: Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / 

Little Newton Science Education Company Ltd; Thu Ngân dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2024. - 55tr.: Tranh màu; 21x22cm. - (Tủ sách: Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Sách gồm những câu hỏi vô cùng đa dạng về các chủ đề như: động 
vật, thực vật, trái đất, cuộc sống, cơ thể người, khoa học, vũ trụ,... Đưa ra những câu 
trả lời thú vị, những lời giải thích kĩ càng, tỉ mỉ, chắc chắn sẽ thoả mãn trí tò mò của 
các độc giả nhỏ tuổi, giúp các em hiểu hơn về thế giới xung quanh và học hỏi được 
nhiều kiến thức khoa học. 

+ Môn loại: 590 / W435 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14225-14226 
 
98/. Wow, thì ra là thế! Kiến thức ít ai biết về động vật: Dành cho trẻ em từ 6-

12 tuổi / Little Newton Science Education Company Ltd; Thu Ngân dịch. - H.: Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 55tr.: Tranh màu; 21x22cm. - (Tủ sách: Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Sách gồm những câu hỏi vô cùng đa dạng về các chủ đề như: động 
vật, thực vật, trái đất, cuộc sống, cơ thể người, khoa học, vũ trụ,... Đưa ra những câu 
trả lời thú vị, những lời giải thích kĩ càng, tỉ mỉ, chắc chắn sẽ thoả mãn trí tò mò của 
các độc giả nhỏ tuổi, giúp các em hiểu hơn về thế giới xung quanh và học hỏi được 
nhiều kiến thức khoa học. 

+ Môn loại: 590 / W435TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14223-14224 

 
600. CÔNG NGHỆ 

 
99/. Wow, thì ra là thế! Giải đáp bí mật về khoa học kỹ thuật: Dành cho trẻ em 

từ 6-12 tuổi / Little Newton Science Education Company Ltd. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2024. - 55tr.: Tranh màu; 21x22cm. - (Tủ sách: Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Sách gồm những câu hỏi vô cùng đa dạng về các chủ đề như: động 
vật, thực vật, trái đất, cuộc sống, cơ thể người, khoa học, vũ trụ,... Đưa ra những câu 
trả lời thú vị, những lời giải thích kĩ càng, tỉ mỉ, chắc chắn sẽ thoả mãn trí tò mò của 
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các độc giả nhỏ tuổi, giúp các em hiểu hơn về thế giới xung quanh và học hỏi được 
nhiều kiến thức khoa học. 

+ Môn loại: 600 / W435TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14221-14222 
 
100/. IBRAHIM, MARAWA. Từ cô bé đến cô nàng - 50 bí quyết để bạn gái dậy 

thì thành công! / Marawa Ibrahim; Sinem Erkas minh hoạ; Thu Trang dịch. - H.: 
Thanh niên, 2024. - 214tr.: Minh hoạ; 20cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về sự thay đổi cơ thể bé gái khi đến tuổi 
dậy thì, giúp các em nắm bắt được sự chuyển biến tâm sinh lý trong cơ thể của mình, 
biết chăm sóc, bảo vệ bản thân mình. 

+ Môn loại: 612.60835 / T550C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14259-14260 
 
101/. PHƯƠNG NAM ĐÌNH. Kiến thức cơ bản nâng cao sức khoẻ / Phương 

Nam Đình chủ biên; Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ Quang Tây dịch. - H.: 
Hồng Đức, 2025. - 127tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về giáo dục sức khoẻ. Môi trường, nguồn 
nước và sức khoẻ. Ẩm thực, dinh dưỡng và sức khoẻ. Di truyền, gen và sức khoẻ. 
Vận động, giấc ngủ và sức khoẻ. Phòng bệnh bảo vệ sức khoẻ. Kiến thức chăm sóc 
sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. Các loại thuốc dự phòng trong gia đình. 

+ Môn loại: 613 / K305TH 
- Phòng Mượn: ME 9488-9489 
 
102/. CHAWLA, VED. Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - An toàn ở 

nhà, ra đường, trong trường / Ved Chawla; Dịch: Phạm Thị Anh Đào. - H.: Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 88tr.: Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em học sinh một số kiến thức về chăm sóc sức khoẻ: 
hồ sơ sức khoẻ của học sinh; bệnh do vi sinh vật sống gây ra; sự lây lan của bệnh 
truyền nhiễm; bệnh lây truyền qua nước và thực phẩm... 

+ Môn loại: 613 / K305TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14129-14130 
 
103/. CHAWLA, VED. Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Chăm sóc sức 

khoẻ / Ved Chawla; Dịch: Nguyễn Trung Kiên. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 80tr.: 
Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em học sinh một số kiến thức về chăm sóc sức khoẻ: 
vệ sinh cá nhân sạch sẽ; tắm rửa; sửa soạn quấn áo; trang phục phù hợp; khăn tay cá 
nhân; đôi tay; đôi mắt; mũi và họng; hàm răng... 

+ Môn loại: 613 / K305TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14133-14134 
 
104/. CHAWLA, VED. Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Giữ gìn vệ 

sinh / Ved Chawla; Dịch: Phạm Thị Anh Đào. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 80tr.: Minh 
hoạ; 28cm 
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Tóm tắt: Cung cấp cho các em học sinh một số kiến thức về chăm sóc sức khoẻ: 
tầm quan trọng của sức khoẻ; cách để có được sức khoẻ tốt; hồ sơ sức khoẻ; giữ gìn 
vệ sinh; vi trùng và bệnh tật; bệnh truyền nhiễm... 

+ Môn loại: 613 / K305TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14127-14128 
 
105/. CHAWLA, VED. Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Những việc 

cần làm / Ved Chawla; Dịch: Phạm Thị Anh Đào. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 80tr.: 
Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em học sinh một số kiến thức về chăm sóc sức khoẻ: 
một cuộc sống khoẻ mạnh; khám sức khoẻ học đường; nhân viên y tế, bác sĩ; loài vật 
gây hại lây truyền bệnh tật; kiểm soát vật gây hại; vệ sinh cá nhân... 

+ Môn loại: 613 / K305TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14125-14126 
 
106/. CHAWLA, VED. Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Sức khoẻ và 

bệnh thường gặp / Ved Chawla; Dịch: Phạm Thị Anh Đào. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
88tr.: Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em học sinh một số kiến thức về chăm sóc sức khoẻ: 
hồ sơ sức khoẻ của học sinh; bệnh do vi sinh vật sống gây ra; sự lây lan của bệnh 
truyền nhiễm; bệnh lây truyền qua nước và thực phẩm... 

+ Môn loại: 613 / K305TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14131-14132 
 
107/. BÙI QUỐC CHÂU. Ẩm thực dưỡng sinh: Phòng bệnh bằng cách ăn uống 

đúng phép / Bùi Quốc Châu. - Tái bản có sửa chữa. - H.: Hồng Đức, 2024. - 111tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Nêu tác hại của một số loại nước uống phổ biến như nước đá lạnh, trà 
đá, nước ngọt, cà phê sữa... Phân loại theo tiêu chuẩn âm dương của một số thức ăn, 
thức uống thông thường. Giới thiệu toa thuốc âm dương thang và toa thuốc nghệ + 
trứng gà + mật ong dùng để trị các bệnh. 

+ Môn loại: 613.2 / Â120TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63869 
- Phòng Mượn: ME 9480-9481 
 
108/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Không có gì quý hơn sức khoẻ / Nguyễn Lân 

Dũng. - H.: Dân Trí, 2024. - 244tr.; 21cm. - (Tủ sách: Sức khoẻ) 
Tóm tắt: Gồm các bài viết chia sẻ cách để có một sức khoẻ tốt, câu chuyện về 

hai lá phổi, cơ quan tiêu hoá, dạ dày, hệ thống nội tiết sản sinh ra các hormon, hệ 
thống miễn dịch bảo vệ cơ thể, lợi ích của việc bơi lội, lợi ích của việc ngủ đủ giấc. 

+ Môn loại: 613.6 / KH455C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63910 
- Phòng Mượn: ME 9496-9497 
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109/. SITARAMANANDA, SWAMI. Sivananda Yoga - Yoga cổ điển: Triết lý 
và thực hành / Swami Sitaramananda; Hàn Thị Thu Vân dịch. - H.: Hồng Đức, 2023.  
155tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức lý thuyết và dẫn dắt từng bước thực hành 
Sivananda Yoga: Satsang và thiền định, đời sống yoga; sống, tự do và hạnh phúc; 
tâm trí và cách kiểm soát; Prana và Kundalini; sức mạnh của ý nghĩ và tư duy tích 
cực; tám nhánh của yoga; Karma và Karma yoga; Mantras và thiền định... 

+ Môn loại: 613.7 / S315Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63909 
- Phòng Mượn: ME 9494-9495 
 
110/. LÊ HÀ LỘC. Những liệu pháp giảm đau kỳ lạ: Từ liệu pháp vùng tương 

ứng đến đồng ứng trị liệu và thập chỉ liên tâm pháp / Lê Hà Lộc biên soạn. - H.: Hồng 
Đức, 2024. - 142tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu 2 nguyên lí về liệu pháp điều trị bệnh hiệu quả và 
nhanh chóng như: Liệu pháp vùng tương ứng giới hạn việc trị liệu dọc theo tuyến 
xuất phát từ các đầu ngón tay và ngón chân để chữa trị vùng bị đau; Liệu pháp đồng 
ứng mở rộng việc chữa trị đến các bộ phận có hình dạng giống như vùng bị đau để 
chữa trị vùng bị đau. 

+ Môn loại: 615.8 / NH556L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63870 
- Phòng Mượn: ME 9482-9483 
 
111/. HẢI ÂN. Phương cách định vị và vận dụng huyệt châm cứu / Hải Ân.      

H.: Hồng Đức, 2024. - 183tr.: Minh hoạ; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm, phân loại, tác dụng của huyệt; cách lấy huyệt; 

một số huyệt cấm châm, cấm cứu; ký hiệu của huyệt; trình bày vị trí và công dụng 
của các huyệt; hướng dẫn phương cách vận dụng các huyệt để châm cứu chữa bệnh. 

+ Môn loại: 615.8 / PH561PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63906 
- Phòng Mượn: ME 9484-9485 
 
112/. MINH ANH. Bấm huyệt chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ / Minh Anh dịch.  

H.: Hồng Đức, 2024. - 95tr.: Hình vẽ; 28cm 
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp bấm huyệt chữa bệnh; các điểm ấn trên cơ thể 

người và hướng dẫn cách bấm huyệt tại các điểm ấn như: đầu, mắt, chân, bụng... Liệt 
kê các bệnh, triệu chứng... và cách ăn uống theo thiên nhiên để có sức khoẻ tốt hơn. 

+ Môn loại: 615.8 / B120H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22553 
- Phòng Mượn: ME 9466-9467 
 
113/. BÙI QUỐC CHÂU. Diện chẩn ABC: Phương pháp chữa bệnh của người 

Việt Nam / Bùi Quốc Châu; Lê Yến Zys dịch. - H.: Hồng Đức, 2024. - 343tr.: Minh 
hoạ; 21cm 

Nguyên tác: ABC du Dien Channe de multiréflexologie faciale 
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Tóm tắt: Trình bày những thao tác chăm sóc sức khoẻ cho bản thân một cách 
đơn giản, không dùng thuốc mà bất cứ ai cũng có thể làm được nhờ áp dụng phương 
pháp diện chẩn. 

+ Môn loại: 615.8 / D305CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63907 
- Phòng Mượn: ME 9486-9487 
 
114/. NGUYỄN TRUNG HOÀ. Đông y toàn tập / Nguyễn Trung Hoà. - H.: 

Hồng Đức, 2024. - 1389tr.: Minh hoạ; 28cm 
Tóm tắt: Lịch sử phát triển của y học cổ truyền phương Đông; những lý luận 

cơ bản về âm dương ngũ hành, tạng tượng, nguyên nhân bệnh, phân loại hứng hậu...; 
nội kinh tóm tắt, thương hàn ôn bệnh, phương dược, bào chế đông dược. 

+ Môn loại: 615.8 / Đ455Y 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4945 
 
115/. HOA ĐÀ. Thần Y Hoa Đà - Những bài thuốc quý / Hoa Đà; Hanoibooks 

biên dịch. - Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2024. - 299tr.; 23cm. - (Tủ sách sức khoẻ) 
Dịch nguyên tác từ bản gốc 
Tóm tắt: Tập hợp những bài thuốc quý của thần y Hoa Đà chữa các chứng 

thương hàn, bệnh nội khoa, bệnh phụ nữ, bệnh trẻ em, những trường hợp bị thương, 
khoa cấp cứu, nhãn khoa, bệnh cổ họng, nha khoa, các bệnh về tai - mũi - mắt - môi 
và bệnh ngoài da. 

+ Môn loại: 615.8 / TH121Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22613 
- Phòng Mượn: ME 9476-9477 
 
116/. TRƯƠNG VŨ TU. Việt Nam y ký: Ghi chép của một bác sĩ nước ngoài 

tham gia điều trị, chống COVID-19 tại Việt Nam / Trương Vũ Tu; Nguyễn Phúc An 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 267tr.; 23cm 

Tóm tắt: Ghi lại suy nghĩ, diễn đạt đơn giản về khoa học của sự sống, về chống 
chọi với bệnh tật, với dịch bệnh thể hiện tấm lòng, nỗi lo âu của người thầy thuốc, 
lúc hết sức khẩn trương, lúc trầm lắng, lúc chia sẻ với mọi người để cuộc sống tốt 
đẹp hơn trong hoàn cảnh cách ly vô cùng khắc nghiệt, thiếu thốn mọi bề nhưng luôn 
tận tâm mong dịch bệnh sớm qua đi. 

+ Môn loại: 616.2009597 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22596 
- Phòng Mượn: ME 9470-9471 
 
117/. TRƯƠNG DUY. Phương pháp điều trị bệnh ung thư và phục hồi sức khoẻ/  

Chủ biên: Trương Duy, Trình Phong Mẫn; Phạm Thị Anh Đào dịch. - H.: Hồng Đức, 
2025. - 335tr.; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về sức khoẻ bệnh nhân ung thư có thể gặp sau 
khi điều trị bệnh bằng xạ trị, hoá trị, sử dụng thuốc, các cơn đau, chế độ dinh dưỡng, 
tập thể dục, giấc ngủ và tâm lý. Hướng dẫn phục hồi chức năng sau điều trị các bệnh 
ung thư: Phổi, đại trực tràng, gan, thực quản, dạ dày, vú, vòm họng, tuyến giáp, thanh 
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quản, cổ tử cung, buồng trứng, tuyến tiền liệt, bàng quang, hạch, khối u hệ thần kinh 
và ung thư xương. 

+ Môn loại: 616.99 / PH561PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22612 
- Phòng Mượn: ME 9474-9475 
 
118/. SATTILARO, ANTHONY J. Thực dưỡng chiến thắng ung thư / Anthony 

J. Sattilaro; Lê Hà Lộc việt ngữ. - H.: Hồng Đức, 2024. - 293tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày câu chuyện về trải nhiệm của một con người trong quá trình 

lâu dài nhằm giành lại sức khoẻ cho bản thân mình bằng nhiều cách như chế độ ăn 
uống, lối sống lạc quan. 

+ Môn loại: 616.99 / TH552D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63868 
- Phòng Mượn: ME 9478-9479 
 
119/. LA DIỆU DÂN. Kỹ năng sơ cứu tai nạn nguy hiểm thường gặp / La Diệu 

Dân; Trần Giang Sơn dịch. - H.: Hồng Đức, 2025. - 174tr.: Hình vẽ; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày tai nạn trong cuộc sống, sơ cứu sau ngộ độc, chấn thương 

trong tập luyện thể thao, sơ cứu ứng phó với thảm hoạ thiên nhiên. 
+ Môn loại: 617.1 / K600N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63908 
- Phòng Mượn: ME 9490-9491 
 
120/. TẠ TÔNG VỤ. Kiến thức cơ bản chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi / Tạ 

Tông Vụ chủ biên; Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ Quảng Tây dịch. - H.: Hồng 
Đức, 2025. - 159tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về các loại bệnh phổ biến của người lớn tuổi và 
các câu chuyện về sức khoẻ để họ tự phòng tránh bệnh tật, con cháu có thêm hiểu 
biết chăm sóc ông bà, cha mẹ. 

+ Môn loại: 618.97 / K305TH 
- Phòng Mượn: ME 9492-9493 
 
121/. BÙI HẢI. Chậm lại 5 phút để quản trị hạnh phúc / Bùi Hải. - H.: Dân Trí, 

2024. - 223tr.; 21cm 
Tóm tắt: Thông qua những ví dụ sinh động và những câu chuyện thực tế về 

những gia đình đang gặp khó khăn trong việc dạy con, giúp bạn khám phá những 
chiều sâu của hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái trong xã hội ngày nay, qua đó 
khuyến khích bạn chậm lại để suy ngẫm và tìm ra những "công thức quan trọng" 
trong việc quản trị hạnh phúc gia đình. 

+ Môn loại: 646.7 / CH120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63911 
- Phòng Mượn: ME 9498-9499 
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122/. NGUYỄN MAI CHI. 101 điều cần biết để nuôi dạy con nên người / 
Nguyễn Mai Chi, Lê Thị Uyên biên soạn. - H.: Tri thức, 2025. - 171tr.; 23cm. - (Tủ 
sách Giáo dục gia đình) 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên cho các bậc cha mẹ nên xử sự và dạy con 
cho phù hợp. Vị trí của giáo dục gia đình đối với con cái. Phương pháp nuôi dạy phù 
hợp với độ tuổi của con. Hiểu con cần gì. Cho con một gia đình tốt... 

+ Môn loại: 649 / M458TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22611 
- Phòng Mượn: ME 9472-9473 
 
123/. INAMORI KAZUO. Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế: Vương 

đạo cuộc đời / Inamori Kazuo; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 203tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm sống và kinh doanh của chính bản thân 
tác giả và đúc kết bài học kinh nghiệm cũng như chia sẻ những suy nghĩ làm người 
chân chính với triết lý kinh doanh và tư tưởng làm gương mẫu mực. 

+ Môn loại: 650.1 / C430Đ 
- Phòng Mượn: MA 29023-29024 
 
124/. KOTLER, STEVEN. Chinh phục điều bất khả thi / Steven Kotler; Trịnh 

Ngọc Minh dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H.: Thế giới, 2024. - 363tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: The art of impossible: A peak performance primer 
Tóm tắt: Cung cấp những công cụ cụ thể và phương pháp rõ ràng để đạt được 

hiệu suất tối đa trong công việc và cuộc sống: Tìm ra nguồn động lực; trau dồi khả 
năng học hỏi và tính sáng tạo, niềm đam mê, tập trung hoàn toàn vào công việc và 
rèn luyện sự bền bỉ. 

+ Môn loại: 650.1 / CH312PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22573 
- Phòng Mượn: MA 28930-28931 
 
125/. MOORE, MICHELLE. Ngay và luôn = Get it done: Xoá bỏ khoảng cách 

giữa ý định và hành động của bạn / Michelle Moore; Vũ Phương Nhung dịch. - H.: 
Dân Trí, 2024. - 159tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn đạt trạng thái hạnh phúc thật nhanh trong việc hoàn 
thành tất cả nhiệm vụ trong danh sách việc cần làm; làm các việc của mình hiệu quả 
hơn; hạn chế sự trì hoãn và học cách duy trì trạng thái hạnh phúc; tăng cường khả 
năng tập trung; sắp xếp lai khu vực làm việc hợp lý và quan trọng nhất, tự tạo một 
danh sách việc cần làm cho chính mình. 

+ Môn loại: 650.1 / NG112V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63931 
- Phòng Mượn: MA 29035-29036 
 
126/. PHAN VĂN TRƯỜNG. Cơn lốc quản trị - Ba trụ cột của văn hoá doanh 

nghiệp / Phan Văn Trường. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.     
245tr.; 23cm 
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Tóm tắt: Trình bày ba trụ cột văn hoá doanh nghiệp: lợi ích tối đa của doanh 
nghiệp, truyền thông toàn diện, ôn hoà và chuyên nghiệp; giúp mọi thành viên của 
doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc phát triển công nghệ, lan toả thương hiệu, chia sẻ 
nội bộ những trải nghiệm của nhau, chăm sóc khách hàng cũng như cùng nhau khảo 
sát thị trường. 

+ Môn loại: 658 / C464L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22577 
- Phòng Mượn: MA 28940-28941 
 
127/. M. KOLB, BONITA. Nghiên cứu trong marketing = Marketing research / 

Bonita M. Kolb; Nhã Phong dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 247tr.; 
18cm. - (Tủ sách: Nguyên lý kinh doanh bền vững) 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp định lượng, định tính và phương pháp sử dụng 
mạng xã hội để tiến hành nghiên cứu thị trường. 

+ Môn loại: 658.8 / NGH305C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63952 
- Phòng Mượn: MA 29050-29051 
 
128/. CHARLESWORTH, ALAN. Marketing trong kỷ nguyên số = Digital 

marketing / Alan Charlesworth; Nhã Phong dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 
2024. - 213tr.; 18cm. - (Tủ sách: Nguyên lý kinh doanh bền vững) 

Tóm tắt: Trình bày từng bước các khía cạnh cốt lõi của chủ đề, bao gồm SEO, 
đo lường và phân tích, phát triển web, thương mại điển tử, mạng xã hội và chiến lược 
marketing số. 

+ Môn loại: 658.8 / M109TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63954 
- Phòng Mượn: MA 29054-29055 
 
129/. TRÙM. TikTok vạn đơn: Ma trận bán vạn đơn mỗi ngày / Trùm. - H.: Dân 

trí, 2024. - 252tr.; 20cm 
Tóm tắt: Khám phá về cách sử dụng Tiktok hiệu quả, cách tạo nội dung, kết nối 

với cộng đồng và xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng Tiktok nhằm tối ưu 
hoá hoạt động bán hàng để đạt được doanh số "vạn đơn". 

+ Môn loại: 658.8 / T309V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63930 
- Phòng Mượn: MA 29033-29034 
 
130/. TURNBULL, SARAH. Quảng cáo và hiệu ứng xã hội = Absolute essential 

of advertising / Sarah Turnbull; Lily dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2024. 
185tr.; 18cm. - (Tủ sách: Nguyên lý Kinh doanh bền vững) 

Tóm tắt: Trình bày lập kế hoạch và chiến lược, lý thuyết quảng cáo, phương 
thức quảng cáo, quá trình phát triển sáng tạo, quảng cáo quốc tế, truyền thông, lập kế 
hoạch đo lường và số liệu truyền thông cũng như cơ cấu và tập quán ngành. 

+ Môn loại: 659.1 / QU106C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63953 
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- Phòng Mượn: MA 29052-29053 
 

700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 
 
131/. MINH ANH. Hát ru Việt Nam tuyển chọn / Minh Anh tuyển chọn, biên 

soạn. - H.: Hồng Đức, 2024. - 192tr.; 23cm 
Tóm tắt: Tập hợp những lời hát ru đầy ý nghĩa trong giáo dục đạo đức, nhân 

cách, với những hình ảnh bình dị và hết sức gần gũi với tuổi thơ, thể hiện tình cảm 
nồng nàn, sự yêu thương, nâng niu của bà, của mẹ, của chị, bồi đắp tình yêu quê 
hương, gia đình và đời sống tâm hồn trẻ thơ. 

+ Môn loại: 781.62009597 / H110R 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22607 
- Phòng Mượn: MG 12073-12074 
 
132/. QUANG MINH. Câu đố thông minh dí dỏm / Quang Minh sưu tầm, tuyển 

chọn. - H.: Tri thức, 2025. - 174tr.: Hình vẽ; 21cm 
Tóm tắt: Gồm 719 câu đố dí dỏm về động vật, thực vật, các loại bánh, địa danh, 

dụng cụ học tập, danh nhân, chữ nghĩa, con người, đồ vật, công việc giúp rèn luyện 
trí thông minh. 

+ Môn loại: 793.735 / C125Đ 
- Phòng Mượn: MG 12075-12076 
 
133/. PHẠM VĂN XẸN. Cờ vua / Phạm Văn Xẹn, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn 

Sĩ Hà. - Tái bản. - H.: Hồng Đức, 2024. - 254tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày những bước đi ban đầu; những kỹ năng chơi cờ và các bài 

tập kèm theo. 
+ Môn loại: 794.1 / C460V 
- Phòng Mượn: MG 12077-12078 
 
134/. DŨNG PHAN. Kỷ nguyên của thánh thần: Cuốn sách này viết về thời đại 

của những vị thần thể thao sinh cùng thời, học sẽ kể với chúng ta về tầm vóc và dạy 
cho thế hệ sau những bài học vượt lên chính mình / Dũng Phan. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2023. - 325tr.: Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Sách nói những huyền thoại thể thao thế hệ 8x, họ vượt lên tất cả, họ 
chinh phục tất cả, họ phá các kỷ lục trong lịch sử và kỷ lục của chính mình: Tennis 
có Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic; bóng đá có Lionel Messi và 
Cristiano Ronaldo; đấu trường Olympic có Michael Phelps và Usain Bolt; tại NBA, 
làng bóng rổ có LeBron James. 

+ Môn loại: 796.092 / K600NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63891 
- Phòng Mượn: MG 12081-12082 
 
135/. PART, MICHAEL. Cristiano Ronaldo - All about him / Michael Part; Trần 

Giáp dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 203tr.; 20cm 
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Cristiano Ronaldo The rise of a winner 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 12/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

33 
 

Tóm tắt: Câu chuyện về cuộc đời đầy thú vị của cầu thủ bóng đá Cristiano 
Ronaldo ở cả góc độ chuyên môn và đời thực, từ ngày còn đá bóng trên các đường 
phố Madeira của Bồ Đào Nha cho tới khi cập bến đội bóng Real Madrid và đạt được 
những thành công. 

+ Môn loại: 796.334092 / CR313R 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63936 
- Phòng Mượn: MG 12106-12107 
 
136/. BẢO THẮNG. Hồng Sơn "Công Chúa" - Quái Kiệt Sân Cỏ Trong Màu 

Áo Lính / Bảo Thắng; Cường Vũ biên soạn. - H.: Lao động, 2024. - 272tr.: Hình ảnh; 
21cm 

Tóm tắt: Ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt tháng năm ấu thơ và hành 
trình sự nghiệp hơn 30 năm của danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. 

+ Môn loại: 796.334092 / H455S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63894 
 
137/. BECKRMAN, DEBBIE. Tự truyện "Voi rừng" Drogba / Debbie 

Beckrman; Trọng Hiếu, Hồng Nam dịch. - H.: Lao động, 2024. - 357tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của cầu thủ bóng đá lừng danh 

Drogba khởi đầu sự nghiệp với những bước tiến tiếp: 18 tháng ở Brittany mùa giải 
2002-2003; Marseille mùa giải 2003-2004; gia nhập Chelsea mùa giải 2004-2005... 
và con đường trở thành cầu thủ châu Phi vĩ đại nhất mọi thời đại được vinh danh là 
cầu thủ xuất sắc nhất Châu Phi. 

+ Môn loại: 796.334092 / T550TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63890 
- Phòng Mượn: MG 12079-12080 
 
138/. CAIOLI, LUCA. Messi vs Ronaldo - Đại chiến giữa các vị thần / Luca 

Caioli, Việt Cường dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 346tr.; 21cm 
Tóm tắt: Messi với Ronaldo - Ai là người xuất sắc hơn? Qua cuốn sách các bạn 

sẽ có được tất cả những gì các bạn cần biết về hai siêu sao bóng đá đương đại để từ 
đó có thể tự mình đưa ra quyết định. 

+ Môn loại: 796.334092 / M206V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63892 
- Phòng Mượn: MG 12083-12084 

 
800. VĂN HỌC, TU TỪ HỌC & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
139/. NGUYỄN TRẦN QUANG. Storytelling - Lay động lòng người bằng 

chuyện kể / Nguyễn Trần Quang. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Thế giới, 2025. - 278tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn xây dựng phương pháp kể chuyện thu hút, phân tích case-
study thực tiễn và khám phá về văn hoá kể chuyện trong thời đại bùng nổ thông tin. 
Tìm hiểu về khía cạnh khoa học, thực tiễn và lôi cuốn của storytelling từ ngàn xưa 
đến cuộc sống ngày nay, từ chuyện cá nhân đến chuyện quốc gia. 
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+ Môn loại: 808.5 / ST434L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22593 
- Phòng Mượn: MB 9112-9113 
 
140/. THANH BÌNH. Thầy Cô trong hành trình của bạn / Thanh Bình, Nam Anh 

sưu tầm, tuyển chọn. - H.: Tri thức, 2025. - 167tr.; 21cm. - (Tủ sách: Đồng hành cùng 
bạn trẻ) 

+ Môn loại: 808.83008 / TH126C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5601-5602 

 
810. VĂN HỌC MỸ 

 
141/. Linh tính và Lý trí: Các tiểu luận phê bình / Edgar Allan Poe; Dịch: Lê 

Thuý Ái, Nguyễn Hoàng Dương; Hà Thuỷ Nguyên hiệu đính. - Đà Nẵng: Nxb. Đà 
Nẵng, 2024. - 187tr.; 21cm. - (Tủ sách Ký ức) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài phê bình của Edgar Allan Poe phê phán lối văn 
chương và báo chí thực dụng tại Mỹ lúc bấy giờ. Các bài phê bình của Poe không chỉ 
có ý nghĩa với lịch sử văn học thế giới, mà còn là ngọn lửa soi rọi trong đêm tối tinh 
thần, làm lộ diện mọi những lối tư duy và hệ tư tưởng cản trở tự do sáng tạo và nghệ 
thuật chân chính. 

+ Môn loại: 810 / L312T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63920 
- Phòng Mượn: MB 9120-9121 
 
142/. CARBONE, COURTNEY. Buồn ơi là buồn = This makes me sad: Dành 

cho lứa tuổi 6+ / Courtney Carbone lời; Hilli Kushnir minh hoạ; Vân Anh dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 23cm. - (Lắng nghe cảm xúc) 

+ Môn loại: 813 / B517-Ơ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17405-17406 
 
143/. CARBONE, COURTNEY. Ghen tị ơi là ghen tị = This makes me jealous: 

Dành cho lứa tuổi 6+ / Courtney Carbone lời; Hilli Kushnir minh hoạ; Vân Anh dịch.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 23cm. - (Lắng nghe cảm xúc) 

+ Môn loại: 813 / GH203T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17399-17400 
 
144/. CARBONE, COURTNEY. Ngốc ơi là ngốc = This makes me silly: Dành 

cho lứa tuổi 6+ / Courtney Carbone lời; Hilli Kushnir minh hoạ; Vân Anh dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 23cm. - (Lắng nghe cảm xúc) 

+ Môn loại: 813 / NG451-Ơ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17401-17402 
 
145/. CARBONE, COURTNEY. Sợ ơi là sợ = This makes me sared: Dành cho 

lứat uổi 6+ / Courtney Carbone lời; Hilli Kushnir minh hoạ; Vân Anh dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 23cm. - (Lắng nghe cảm xúc) 
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+ Môn loại: 813 / S460-Ơ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17407-17408 
 
146/. CARBONE, COURTNEY. Vui ơi là vui = This makes me happy: Dành 

cho lứat uổi 6+ / Courtney Carbone lời; Hilli Kushnir minh hoạ; Vân Anh dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 23cm. - (Lắng nghe cảm xúc) 

+ Môn loại: 813 / V510-Ơ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17403-17404 
 
147/. DEAVER, JEFFERY. Kẻ tiễn biệt = The goodbye man / Jeffery Deaver; 

Nguyễn Việt Dũng dịch. - H.: Lao Động, 2023. - 442tr.; 24cm 
+ Môn loại: 813 / K200T 
- Phòng Mượn: MN 13143-13144 

 
820. VĂN HỌC ANH 

 
148/. CORDEROY, TRACEY. Tiếng gọi yêu thương - Con muốn bố cơ = I 

want my daddy: Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi / Tracey Corderoy lời; Alison Edgson 
minh hoạ; Ngọc Anh dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 27tr.: Tranh vẽ; 20x22cm. - (Tủ 
sách: Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 823 / T306G 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17409-17410 
 
149/. DICKENS, CHARLES. Bài ca mừng Giáng sinh: Tiểu thuyết / Charles 

Dickens; Arthur Rackham minh hoạ; Dạ Thảo dịch. - H.: Văn học, 2024. - 151tr.; 
21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: A Christmas carol 
+ Môn loại: 823 / B103C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5587-5588 
 
150/. HANNAH, SOPHIE. Đêm yên tĩnh / Sophie Hannah; Quang Kường dịch.  

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 339tr.; 20cm 
+ Môn loại: 823 / Đ253Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63923 
- Phòng Mượn: MN 13161-13162 
 
151/. CHRISTIE, AGATHA. Những quân bài trên mặt bàn / Agatha Christie; 

Hữu Thiện dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 303tr.; 20cm 
+ Môn loại: 823 / NH556QU 
- Phòng Mượn: MN 13163-13164 
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830. VĂN HỌC BÀNG CÁC NGÔN NGỮ GIECMANH 
 
152/. JONASSON, JONAS. Anders sát thủ cùng bè lũ: Tiểu thuyết / Jonas 

Jonasson; Phương Hoa dịch. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
386tr.; 20cm 

+ Môn loại: 839.73 / A105S 
- Phòng Mượn: MN 13169-13170 
 
153/. BACKMAN, FREDRIK. Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi: Tiểu thuyết / Fredrik 

Backman; Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.   
512tr.; 20cm 

+ Môn loại: 839.73 / B100NG 
- Phòng Mượn: MN 13160 
 
154/. JONASSON, JONAS. Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử: Tiểu thuyết / 

Jonas Jonasson; Phạm Hải Anh dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2024. - 521tr.; 20cm 

+ Môn loại: 839.73 / C450G 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63937 

 
860. VĂN HỌC TÂY BAN NHA & BỒ ĐÀO NHA 

 
155/. MERLÁN, PAULA. Đừng ngoáy mũi nữa! = Ei dedo en la nariz: Dành 

cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Lời: Paula Merlán; Gómez tranh; Linh Chi dịch. - H.: Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 36tr.: Tranh màu; 21x24cm. - (Tủ sách: Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 863 / Đ556NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17397-17398 

 
890. VĂN HỌC BẰNG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC 

 
156/. CHU HUỆ PHƯƠNG. Cuộc sống tươi đẹp của tớ - Cùng chơi thật vui 

nào!: Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi / Chu Huệ Phương lời; Tuyên Hiểu tranh; Lưu Vân 
dịch. – H.: Thanh niên, 2024. - 35tr.: Tranh màu; 20x21cm. - (Tủ sách: Cùng con 
trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.1 / C514S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17433-17434 
 
157/. CHU HUỆ PHƯƠNG. Cuộc sống tươi đẹp của tớ - Tớ là em bé dũng cảm: 

Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi / Chu Huệ Phương lời; Tuyên Hiểu tranh; Lưu Vân dịch.  
H.: Thanh niên, 2024. - 35tr.: Tranh màu; 20x21cm. - (Tủ sách: Cùng con trưởng 
thành) 
        + Môn loại: 895.1 / C514S 

- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17435-17436 
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158/. TRƯƠNG ĐÔNG MAI. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Tiên 
móng tay thần kỳ: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trương Đông Mai lời; Phòng Làm 
Việc Vũ Thanh tranh; Hà Giang dịch. - H.: Văn học, 2024. - 35tr.: Tranh màu; 
21x21cm. - (Tủ sách: Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.1 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17421-17422 
 
159/. TRƯƠNG ĐÔNG MAI. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - 

Chuyện buồn phiền ở vương quốc ngủ: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trương Đông 
Mai lời; Phòng Làm Việc Vũ Thanh tranh; Hà Giang dịch. - H.: Văn học, 2024.   
35tr.: Tranh màu; 21x21cm. - (Tủ sách: Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.1 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17415-17416 
 
160/. TRƯƠNG ĐÔNG MAI. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Cuộc 

gặp gỡ kỳ lạ ở tinh cầu Tai To: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trương Đông Mai lời; 
Phòng Làm Việc Vũ Thanh tranh; Hà Giang dịch. - H.: Văn học, 2024. - 35tr.: Tranh 
màu; 21x21cm. - (Tủ sách: Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.1 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17413-17414 
 
161/. TRƯƠNG ĐÔNG MAI. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Đánh 

bại quái thú Cảm Cúm: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trương Đông Mai lời; Phòng 
Làm Việc Vũ Thanh tranh; Hà Giang dịch. - H.: Văn học, 2024. - 35tr.: Tranh màu; 
21x21cm. - (Tủ sách: Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.1 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17411-17412 
 
162/. TRƯƠNG ĐÔNG MAI. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Nhật 

ký đi học của tế bào hồng cầu: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trương Đông Mai lời; 
Phòng Làm Việc Vũ Thanh tranh; Hà Giang dịch. - H.: Văn học, 2024. - 35tr.: Tranh 
màu; 21x21cm. - (Tủ sách: Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.1 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17417-17418 
 
163/. TRƯƠNG ĐÔNG MAI. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Nhật 

ký thám hiểm đất nước thân nhiệt: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trương Đông Mai 
lời; Phòng Làm Việc Vũ Thanh tranh; Hà Giang dịch. - H.: Văn học, 2024. - 35tr.; 
21x21cm. - (Tủ sách: Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.1 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17419-17420 
 
164/. CƯƠNG TUYẾT ẤN. Không ai thoát / Cương Tuyết Ấn; Nguyễn Thị 

Thại dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 439tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.1 / KH455A 
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- Phòng Mượn: MN 13167-13168 
 
165/. KAYO TAKATERA. Chiếc miệng xinh, nói lời đẹp - Khi muốn kết bạn: 

Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi / Kayo Takatera lời; Momomi Sako minh hoạ; Chi Chi 
dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 20tr.; 15cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.6 / CH303M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17443-17444 
 
166/. KAYO TAKATERA. Chiếc miệng xinh, nói lời đẹp - Khi ở nhà: Dành 

cho trẻ em từ 0-6 tuổi / Kayo Takatera lời; Momomi Sako minh hoạ; Chi Chi dịch.  
H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 20tr.; 15cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.6 / CH303M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17447-17448 
 
167/. KAYO TAKATERA. Chiếc miệng xinh, nói lời đẹp - Khi ra ngoài: Dành 

cho trẻ em từ 0-6 tuổi / Kayo Takatera lời; Momomi Sako minh hoạ; Chi Chi dịch.  
H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 20tr.; 15cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.6 / CH303M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17445-17446 
 
168/. SIRILAK UTHAYARAT. Bố tớ tuyệt vời nhất - Lời hứa của Cáo bố = 

My lovely dad series - Father fox's: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Sirilak Uthayarat 
lời; Chadaporn Jatuten tranh; Minquie dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 24tr.: Tranh 
màu; 20x21cm. - (Tủ sách: Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.91 / B450T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17429-17430 
 
169/. SIRILAK UTHAYARAT. Bố tớ tuyệt vời nhất - Lực sĩ Kiến bố = My 

lovely dad series - Powerful father: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Sirilak Uthayarat 
lời; Chadaporn Jatuten tranh; Minquie dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 24tr.: Tranh 
màu; 20x21. - (Tủ sách: Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.91 / B450T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17427-17428 
 
170/. SIRILAK UTHAYARAT. Bố tớ tuyệt vời nhất - Ngôi nhà ấm áp của Hải 

ly bố = My lovely dad series - Father beaver's: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Sirilak 
Uthayarat lời: Chadaporn Jatuten tranh; Minquie dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 24tr.: 
Tranh màu; 20x21cm. - (Tủ sách: Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.91 / B450T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17425-17426 
 
171/. SIRILAK UTHAYARAT. Bố tớ tuyệt vời nhất - Tình yêu của chim Hồng 

hoàng bố: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Sirilak Uthayarat lời; Chadaporn Jatuten 
tranh; Minquie dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 24tr.: Tranh màu; 20x21cm. - (Tủ sách: 
Cùng con trưởng thành) 
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+ Môn loại: 895.91 / B450T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17423-17424 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
172/. NGÔ THỊ THANH TIÊN. Giữ cho rừng mãi xanh / Ngô Thị Thanh Tiên; 

Cao Quốc Việt, Nguyễn Võ Daniel dịch; Huỳnh Thị Thanh Hiền minh hoạ. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 17cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
T.1. - 51tr. 
+ Môn loại: 895.9223 / GI-550CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17437-17438 
 
173/. NGÔ THỊ THANH TIÊN. Giữ cho rừng mãi xanh / Ngô Thị Thanh Tiên; 

Nguyễn Võ Daniel dịch; Huỳnh Thị Thanh Hiền minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 17cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
T.2. - 53tr. 
+ Môn loại: 895.9223 / GI-550CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17439-17440 
 
174/. NGÔ THỊ THANH TIÊN. Giữ cho rừng mãi xanh / Ngô Thị Thanh Tiên; 

Nguyễn Võ Daniel dịch; Namgnoud minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 17cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
T.3. - 52tr. 
+ Môn loại: 895.9223 / GI-550CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17441-17442 
 
175/. CHU LAI. Gió không thổi từ biển: Tiểu thuyết / Chu Lai. - Tái bản lần thứ 

2. - H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 232tr.; 23cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng 
liêng và bất khả xâm phạm) 

+ Môn loại: 895.922334 / GI-400KH 
- Phòng Mượn: MV 25277-25278 
 
176/. CHU LAI. Khúc tráng ca về biển: Tiểu thuyết / Chu Lai. - Tái bản lần thứ 

2. - H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 288tr.; 23cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng 
liêng và bất khả xâm phạm) 

+ Môn loại: 895.922334 / KH506TR 
- Phòng Mượn: MV 25275-25276 
 
177/. MA VĂN KHÁNG. Truyện ngắn chọn lọc: Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 

4 năm 2012 / Ma Văn Kháng. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 603tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922334 / TR527NG 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22590 
- Phòng Mượn: MV 25271 
 
178/. VÕ CHÍ NHẤT. Án, sau vết chân: Tập truyện: Trinh thám - Điều tra / Võ 

Chí Nhất. - Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2024. - 159tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / A105S 
- Phòng Mượn: MV 25286-25287 
 
179/. NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ. Ăn phở rất khó thấy ngon: Tản văn / Nguyễn 

Trương Quý. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 199tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.922803 / Ă115PH 
- Phòng Mượn: MV 25295-25296 
 
180/. PHAN THỊ VÀNG ANH. Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa: Tạp văn / 

Phan Thị Vàng Anh. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 161tr.; 
20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / GH300CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63938 
- Phòng Mượn: MV 25293-25294 

 
  900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

 
181/. LÝ TÙNG HIẾU. Nguồn gốc và ý nghĩa văn hoá của các địa danh Việt 

Nam = Origin and cultural meaning of Vietnam toponyms / Lý Tùng Hiếu; Nguyễn 
Thị Thu Thuỷ. - H.: Tri thức, 2025. - 219tr.; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu văn hoá trong địa danh và đặc 
trưng văn hoá trong địa danh Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.97 / NG517G 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22604 
- Phòng Mượn: MG 12066-12067 
 
182/. LÊ BÁ THẢO. Thiên nhiên Việt Nam / Lê Bá Thảo. - H.: Dân Trí, 2024.  

363tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về địa lí Việt Nam theo từng vùng lãnh thổ từ miền Đông 

Bắc, Tây Bắc đến Đồng bằng châu thổ Bắc Bộ, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, 
các Đồng bằng ven biển Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng bằng châu thổ sông Cửu 
Long và những vấn đề sử dụng thiên nhiên ở nước ta. 

+ Môn loại: 915.97 / TH305NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22560 
- Phòng Mượn: MG 12049 
 
183/. NGUYỄN THÁI BÌNH. Tam Đảo - Đất linh thiêng, miền du lịch / Nguyễn 

Thái Bình, Phạm Hoàng Hải. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 198tr.: Hình 
ảnh; 20cm 
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Tóm tắt: Sách miêu tả cảnh quan núi rừng, con người, hệ sinh thái và những 
điểm du lịch nổi tiếng ở Tam Đảo trên hành trình du ngoạn cung cấp cho du khách 
và bạn đọc hữu ích về Tam Đảo. 

+ Môn loại: 915.972304 / T104Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63939 
- Phòng Mượn: MG 12108-12109 
 
184/. NGUYỄN NGỌC TIẾN. Đi dọc Hà Nội: Khảo cứu / Nguyễn Ngọc Tiến.  

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 362tr.; 20cm 
Tóm tắt: Tập hợp những ký sự sinh động, có tính chất khảo cứu về một số sự 

kiện - hiện tượng đã và đang diễn ra ở Thăng Long - Hà Nội qua những câu chuyện 
về cuộc sống, phong tục của người Hà Nội theo chiều dài lịch sử. 

+ Môn loại: 915.9731 / Đ300D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63933 
- Phòng Mượn: MG 12100-12101 
 
185/. NGUYỄN NGỌC TIẾN. Đi ngang Hà Nội: Khảo cứu / Nguyễn Ngọc 

Tiến. - In lần thứ hai. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 355tr.; 20cm 
Tóm tắt: Tập hợp những ký sự sinh động có tính chất khảo cứu về một số sự 

kiện, hiện tượng đã và đang diễn ra ở Thăng Long - Hà Nội qua 31 câu chuyện đủ 
ngóc ngách đời sống người Hà Nội và về phong tục thành phố Hà Nội theo chiều dài 
lịch sử. 

+ Môn loại: 915.9731 / Đ300NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63934 
- Phòng Mượn: MG 12102-12103 
 
186/. TRẦN HOÀNG VŨ. Mạc thị gia phả: Họ Mạc với vùng đất Hà Tiên / 

Trần Hoàng Vũ, Hà Tấn Tài. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 528tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc các hệ bản Mạc Thị gia phả và các đời của dòng 
họ Mạc ở vùng đất Hà Tiên với những chứng tích của một thời vàng son khai khẩn 
đất đai Hà Tiên. 

+ Môn loại: 929.0959795 / M101TH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3230-3231 
- Phòng Mượn: MG 12048 
 
187/. TƯ MÃ THIÊN. Sử ký Tư Mã Thiên / Tư Mã Thiên; Bùi Đăng Thiên dịch.  

H.: Văn học, 2024. - 21cm 
T.1: Bản kỷ. - 466tr. 
Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện, chính tích, ngôn hành của các hoàng đế 

các triều đại từ thời Hoàng Đế thần thoại cho tới thời tác giả Tư Mã Thiên với tư cách 
là văn bản lịch sử Trung Quốc có hệ thống đầu tiên. 

+ Môn loại: 931 / S550K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63895 
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188/. TƯ MÃ THIÊN. Sử ký Tư Mã Thiên / Tư Mã Thiên; Bùi Đăng Thiên dịch.  
H.: Văn học, 2024. - 21cm 

T.2: Quyển thượng. - 382tr. 
Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện về những nước chư hầu nổi bật nhất của 

nhà Ngô Thái Bá, nhà Tề Thái Công, nhà Lỗ Chu Công... và những nhân vật lịch sử 
nổi tiếng Trung Quốc từ thời Hoàng Đế thần thoại cho tới thời tác giả Tư Mã Thiên. 

+ Môn loại: 931 / S550K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63896 
 
189/. TƯ MÃ THIÊN. Sử ký Tư Mã Thiên / Tư Mã Thiên; Bùi Đăng Thiên dịch.  

H.: Văn học, 2024. - 21cm 
T.3: Quyển hạ. - 386tr. 
Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện về những nước chư hầu nổi bật nhất của 

nhà Triệu, nhà Nguỵ, nhà Hàn... và những nhân vật lịch sử nổi tiếng Trung Quốc từ 
thời Hoàng Đế thần thoại cho tới thời tác giả Tư Mã Thiên. 

+ Môn loại: 931 / S550K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63897 
 
190/. JOSEPHUS, FLAVIUS. Người Do Thái cổ đại / Flavius Josephus; Phạm 

Hùng dịch. - H.: Văn học, 2024. - 2 tập; 24cm. - (Văn học cổ điển thế giới) 
T.1: 687tr.  
Tóm tắt: Ghi chép về lịch sử Do Thái từ khi được hình thành cho đến sự bùng 

nổ của cuộc khởi nghĩa năm 66 sau Công nguyên: tập 1 - 10 về lịch sử giai đoạn của 
ngôi đền thứ nhất, tập 11 - 20 là lịch sử thời kỳ của ngôi đền thứ hai. 

+ Môn loại: 933 / NG558D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22564 
- Phòng Mượn: MG 12054 
 
191/. JOSEPHUS, FLAVIUS. Người Do Thái cổ đại / Flavius Josephus; Phạm 

Hùng dịch. - H.: Văn học, 2024. - 2 tập; 24cm. - (Văn học cổ điển thế giới) 
T.2. - 671tr. 
Tóm tắt: Ghi chép về lịch sử Do Thái từ khi được hình thành cho đến sự bùng 

nổ của cuộc khởi nghĩa năm 66 sau Công nguyên: tập 1 - 10 về lịch sử giai đoạn của 
ngôi đền thứ nhất, tập 11 - 20 là lịch sử thời kỳ của ngôi đền thứ hai. 

+ Môn loại: 933 / NG558D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22565 
- Phòng Mượn: MG 12055 
 
192/. XENOPHON. Anabasis: Hồi ký viễn chinh xứ Ba Tư - Rút lui không phải 

là thất bại / Xenopon; Ngô Gia Thiên An dịch và chú giải. - Tái bản lần thứ nhất.    
Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 343tr.; 21cm. - (Tủ sách Ký ức) 

Tóm tắt: Kể lại cuộc hành trình của tác giả cùng với các binh sĩ - một đội quân 
đánh thuê của Hy Lạp được Cyrus tập hợp nhằm tranh giành ngôi vua từ người anh 
trai Artaxerex II. 

+ Môn loại: 938 / A105H 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63935 
- Phòng Mượn: MG 12104-12105 
 
193/. DRONFIELD, JEREMY. Cùng cha tới Auschwits: Cau chuyện có thật về 

gia đình và khát vọng sống / Jeremy Dronfield; Quách Cẩm Phương dịch. - H.: Văn 
học, 2024. - 595tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The Boy who followed his father ionto Auschwitz 
Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm của chính Wiesel trong thời gian ông sống 

sót qua Holocaust – cuộc diệt chủng do Đức Quốc Xã thực hiện trong Thế chiến II 
cùng mối quan hệ giữa người cha và con trai cũng như lòng dũng cảm và sự kiên 
cường của họ khi đối mặt với nỗi kinh hoàng trong địa ngục trần gian - trại tử thần 
của Đức Quốc Xã. 

+ Môn loại: 940.53 / C513CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22566 
- Phòng Mượn: MG 12056-12057 
 
194/. KATJA HOYER. Sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thứ 2: Lịch sử đế quốc 

Đức 1871-1918 = Blood and Iron: The rise and fall of the German empire 1871-1918/ 
Katja Hoyer; Nguyễn Minh Tuấn dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 311tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những dữ kiện lịch sử trong 5 thập kỷ đầy những biến động, phức 
tạp của nước Đức từ năm 1871 đến năm 1918; phân tích cuộc chiến tranh chính trị 
và quân sự của nước Đức và các quốc gia Châu Âu giai đoạn này; chân dung nhà 
lãnh đạo, thiên tài chính trị - Otto von Bismarck và vị Hoàng đế Wilhelm II cùng một 
số sự kiện văn hoá, đời sống của người Đức thời bấy giờ. 

+ Môn loại: 943.08 / S550TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63904 
- Phòng Mượn: MG 12096-12097 

 
959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
195/. PHAN HUY LÊ. Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện 

nay/ Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang đồng chủ biên. - Tái bản lần thứ nhất. - H.: Tri 
thức, 2025. - 559tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày quá trình hình thành, phát triển và biển đổi, phân tích nội 
dung cấu thành của truyền thống Việt Nam trong mối quan hệ với bản sắc văn hoá 
dân tộc, quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa mặt tích cực cần kế thừa, phát huy 
và mặt hạn chế, lỗi thời cần khắc phục; đồng thời các tác giả cũng đã công bố kết quả 
nghiên cứu về truyền thống và những cơ sở tạo nên truyền thống Việt Nam, kết quả 
xử lý nguồn tư liệu liên quan đến truyền thống và cơ sở hình thành truyền thống. 

+ Môn loại: 959.7 / C101GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22559 
- Phòng Mượn: MG 12047 
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196/. NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU. Chế độ công điền thổ trong lịch sử khẩn hoang 
lập ấp ở Nam Kỳ lục tỉnh / Nguyễn Đình Đầu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
205tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Lịch sử khai hoang lập ấp và chế độ sở hữu ruộng đất tại 
Đồng Nai - Gia Định (thời kỳ 1698 - 1800), chế độ công điền công thổ được củng cố 
tại Nam kỳ Lục Tỉnh (1800 - 1860). 

+ Môn loại: 959.7 / CH250Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63905 
- Phòng Mượn: MG 12098-12099 
 
197/. VŨ MINH GIANG. Lịch sử Việt Nam - Truyền thống và hiện đại / Vũ 

Minh Giang. - Tái bản lần thứ hai. - H.: Tri thức, 2025. - 614tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề của lịch sử Việt Nam về mối quan hệ giữa 

truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử và văn hoá, nhận thức lịch sử từ một số phương 
pháp tiếp cận mới và quan điểm riêng của tác giả về một số nhân vật lịch sử. 

+ Môn loại: 959.7 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22562 
- Phòng Mượn: MG 12052 
 
198/. HÀ GIANG. Hai Bà Trưng - Hai nữ anh hùng vĩ đại của dân tộc: Truyện 

kể song ngữ. Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Hà Giang lời; Trang Phạm, Quỳnh Hương 
minh hoạ; Thành Đạt dịch. - H.: Thanh niên, 2025. - 35tr.: Tranh màu; 19x24cm.   
(Tủ sách: Người kể chuyện. Khí phách Lạc Hồng) 

Tóm tắt: Bộ sách Khí phách Lạc Hồng mang đến cho các em nhỏ những câu 
chuyện sống động về những nhân vật lịch sử tiêu biểu và các sự kiện trọng đại của 
đất nước. 

+ Môn loại: 959.7013092 / H103B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14215-14216 
 
199/. HÀ GIANG. Chu Văn An - Người thầy chuẩn mực của muôn đời: Truyện 

kể song ngữ. Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Hà Giang lời; Trang Phạm, Quỳnh Hương 
minh hoạ; Thành Đạt dịch. - H.: Thanh niên, 2025. - 35tr.: Tranh màu; 19x24cm.   
(Tủ sách: Người kể chuyện. Khí phách Lạc Hồng) 

Tóm tắt: Bộ sách Khí phách Lạc Hồng mang đến cho các em nhỏ những câu 
chuyện sống động về những nhân vật lịch sử tiêu biểu và các sự kiện trọng đại của 
đất nước. 

+ Môn loại: 959.7024092 / CH500V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14209-14210 
 
200/. HÀ GIANG. Trần Hưng Đạo - Vị tướng kiệt xuất lưu danh muôn thuở: 

Truyện kể song ngữ. Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Hà Giang lời; Trang Phạm, 
Quỳnh Hương minh hoạ; Thành Đạt dịch. - H.: Thanh niên, 2025. - 35tr.: Tranh màu; 
19x24cm. - (Tủ sách: Người kể chuyện. Khí phách Lạc Hồng) 
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Tóm tắt: Bộ sách Khí phách Lạc Hồng mang đến cho các em nhỏ những câu 
chuyện sống động về những nhân vật lịch sử tiêu biểu và các sự kiện trọng đại của 
đất nước. 

+ Môn loại: 959.7024092 / TR121H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14213-14214 
 
201/. HÀ GIANG. Lê Quý Đôn - Nhà bác học lỗi lạc thời phong kiến: Truyện 

kể song ngữ. Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Hà Giang lời; Trang Phạm, Quỳnh Hương 
minh hoạ; Thành Đạt dịch. - H.: Thanh niên, 2025. - 35tr.: Tranh màu; 19x24cm.   
(Tủ sách: Người kể chuyện. Khí phách Lạc Hồng) 

Tóm tắt: Bộ sách Khí phách Lạc Hồng mang đến cho các em nhỏ những câu 
chuyện sống động về những nhân vật lịch sử tiêu biểu và các sự kiện trọng đại của 
đất nước. 

+ Môn loại: 959.70272092 / L250QU 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14207-14208 
 
202/. HÀ GIANG. Quang Trung - Vị vua sáng suốt trong lịch sử Việt Nam: 

Truyện kể song ngữ. Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Hà Giang lời; Trang Phạm, 
Quỳnh Hương minh hoạ; Thành Đạt dịch. - H.: Thanh niên, 2025. - 35tr.: Tranh màu; 
19x24cm. - (Tủ sách: Người kể chuyện. Khí phách Lạc Hồng) 

Tóm tắt: Bộ sách Khí phách Lạc Hồng mang đến cho các em nhỏ những câu 
chuyện sống động về những nhân vật lịch sử tiêu biểu và các sự kiện trọng đại của 
đất nước. 

+ Môn loại: 959.7028092 / QU106TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14211-14212 
 
203/. PRUDHOMME, LÉON. Xứ An Nam (5/7/1885 - 4/1/1886) / Léon 

Prudhomme; Chú giải và hiệu đính: Lưu Anh Rô, Võ Hà; Dịch giả: Huỳnh Phương 
Bá. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 234tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về xứ An Nam, chính quyền và quan chức xứ An 
Nam gồm 12 tỉnh từ Thanh Hoá đến Bình Thuận; Triều Đình Huế - viện cơ mật với 
hai phụ chính, mối quan hệ của họ với ngài Courcy (tổng trú sứ) và ngài De 
Champeaux (phụ trách việc thương thuyết); đàm phán; cuộc tấn công bất ngờ vào 
đêm 5.7.1885 - chiến đấu trong kinh thành và tại toà khâm sứ Huế - người Pháp giành 
thắng lợi chiếm được Huế; giải giáp quân đội An Nam - việc bôn tẩu của Vua Hàm 
Nghi - phụ chính Nguyễn Văn Tường - bất đồng chính kiến giữa tướng De Courcy 
và ông De Champeaux. 

+ Môn loại: 959.703 / X550A 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22561 
- Phòng Mượn: MG 12050-12051 
 
204/. HỒ CHÍ MINH. Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội / Hồ Chí Minh.      

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 439tr.: Minh hoạ; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nói, bài viết tiểu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từ năm 1920-1969 về đường lối cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng. 
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Vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quần chúng, công nhân, nông dân trong đấu tranh 
và trong xây dựng XHCN. 

+ Môn loại: 959.704092 / V300Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63903 
- Phòng Mượn: MG 12094-12095 
 
205/. ĐẶNG VIỆT THUỶ. 10 chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp (1946- 

1954) trên địa bàn Tây Bắc / Đặng Việt Thuỷ biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
184tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Giới thiệu truyền thống đấu tranh cách mạng kiến cường của quân và 
dân Tây Bắc; tóm tắt 10 chiến dịch trong cuộc kháng chiến dịch trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp (1945-1954) trên địa bàn Tây Bắc, đỉnh cao là chiến dịch Điện 
Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / M558CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22602 
- Phòng Mượn: MG 12062-12063 
 
206/. VŨ THỊ KIM YẾN. Kháng chiến chống Mỹ - Bản anh hùng ca kỳ diệu 

của cách mạng Việt Nam / Vũ Thị Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Tri thức, 2025.  
167tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
(1975 - 2025)) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Gồm các bài viết về những mốc son lịch sử, ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại 

của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) của Cách mạng Việt Nam. 
+ Môn loại: 959.7043 / KH106CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22603 
- Phòng Mượn: MG 12064-12065 
 
207/. NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI. Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời / 

Nguyễn Thị Ngọc Hải. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 
320tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và những năm tháng hoạt động bí mật ở Sài 
Gòn trong suốt cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ của nhà tình báo Cộng sản tài ba 
Phạm Xuân Ẩn (1927-2006). 

+ Môn loại: 959.7043092 / PH104X 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63900 
- Phòng Mượn: MG 12090-12091 
 
208/. LÊ VĂN LAN. Ngàn xưa Thăng Long / Lê Văn Lan. - H.: Dân Trí, 2024. 

256tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp những truyền thuyết, sự tích, sự kiện tiêu biểu về con người 

và mảnh đất Thăng Long - Hà Nội trong hơn 1000 năm qua, dẫn dắt tới các thời định 
đô và phát triển của Thăng Long, nêu bật những giá trị văn hoá, lịch sử của con người 
và mảnh đất Thăng Long. 

+ Môn loại: 959.731 / NG105X 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63899 
- Phòng Mượn: MG 12088-12089 
 
209/. NGÔ ĐỨC THỌ. Văn Miếu - Quốc Tử Giám và 82 bia tiến sĩ / Ngô Đức 

Thọ chủ biên. - Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa. - H.: Nxb. Hà Nội, 2025. - 408tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long; Bảng tổng hợp 
khoa thi - Người soạn bia - Số người dự thi - Số người thi đỗ và 82 bia tiến sĩ. 

+ Môn loại: 959.731 / V115M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22558 
- Phòng Mượn: MG 12045-12046 
 
210/. HÀ NGUYÊN HUYẾN. Xứ đoài Đường Lâm, Sơn Tây - Chuyện đất, 

chuyện người / Hà Nguyên Huyến. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 277tr.: Hình ảnh; 
23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các di sản kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử, từ những ngôi 
đình cổ kính như đình Tây Đằng, đình Thuỵ Phiêu, đình làng Mông Phụ đến thành 
cổ Sơn Tây – biểu tượng của kiến trúc đá ong đặc trưng; song song với đó là những 
câu chuyện về thiên nhiên, những trầm tích văn hoá, những dòng sông như sông Tích, 
sông Đáy, những hồ nước lớn như Đồng Mô, Suối Hai... 

+ Môn loại: 959.731 / X550Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22597 
- Phòng Mượn: MG 12058-12059 
 
211/. Lược sử vùng đất Nam bộ Việt Nam / Vũ Minh Giang chủ biên; Nguyễn 

Quang Ngọc, Lê Trung Dũng, Nguyễn Sỹ Tuấn, Cao Thanh Tân. - H.: Tri thức, 2025.  
101tr.; 23cm 

Tóm tắt: Khái lược tiến trình lịch sử của vùng đất và con người Nam Bộ từ thế 
kỷ I cho đến hiện nay cùng những cứ liệu lịch sử về sự hình thành và phát triển của 
vùng đất Nam Bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng như cộng đồng các cư dân 
trên vùng đất này. 

+ Môn loại: 959.77 / L557S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3232-3233 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22606 
- Phòng Mượn: MG 12070-12071 
 
212/. VŨ MINH GIANG. Vùng đất Nam bộ - Từ cội nguồn đến thế kỷ VII / Vũ 

Minh Giang chủ biên; Nguyễn Việt. - H.: Tri thức, 2025. - 291tr.: Minh hoạ; 23cm 
Tóm tắt: Nhận diện khái lược về vùng đất Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII 

từ góc nhìn địa lý nhân văn, tiến trình thành tạo địa chất khu vực, tiến trình địa lý 
nhân văn; hoạt động kiếm sống của cư dân tiền sử trên vùng đất Nam Bộ; những làng 
trồng lúa đầu tiên; Định danh và nhận diện văn minh Óc Eo và đế chế Phù Nam. 

+ Môn loại: 959.78 / V513Đ 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3234-3235 
- Phòng Mượn: MG 12072 
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970. LỊCH SỬ BẮC MỸ 
 
213/. HÀ THANH VÂN. George Washington: Nhà lập quốc Hoa Kỳ và nhật ký 

thời tuổi trẻ / Hà Thanh Vân biên soạn, dịch. - H.: Lao động, 2024. - 188tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời George 

Washington, từ lúc ông còn thơ trẻ đến khi trở thành tổng thống đầu tiên của nước 
Mỹ; niên biểu vắn tắt về các hoạt động của ông. Bản nhật ký có tên "Nhật ký về hành 
trình vượt núi của tôi" gồm những ghi chép của George Washington khi ông mới 16 
tuổi, ghi chép mỗi ngày từ sự quan sát, thu nhặt kinh nghiệm trong lần đầu đi làm 
công việc khảo sát, đo đạc đất đai và được trả lương. 

+ Môn loại: 973.4092 / G205W 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63902 
- Phòng Mượn: MG 12092-12093 
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